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Đôi lời với bạn dùng sách

Bạn thân mến, đây là loại sách gì?
Đây là sách sư phạm, hướng dẫn cách dùng bộ sách tiểu 

học của nhóm Cánh Buồm. 
Đặt tên sách là Cẩm nang sư phạm vì nó thiết thực, dễ 

hiểu, giản dị, bạn sẽ tự đọc sách này và tự huấn luyện mình.
Song song với bộ cẩm nang này ở dạng sách in trên giấy 

là những bài học sư phạm thực hành công bố trên trang 
mạng www.canhbuom.edu.vn của chúng tôi.

Sách này viết cho ai? 
Sách này viết cho tất cả những ai muốn trực tiếp tham 

gia vào công cuộc giáo dục nước ta. Cụ thể, đó là:
1.	 Những giáo viên đang đứng lớp muốn dùng sách 

Cánh Buồm để tự mình nâng cao chất lượng cho 
học sinh của mình;

2.	 Những phụ huynh muốn nâng cao chất lượng cho 
con em mình;

3.	 Những giáo sinh sư phạm và những nhà nghiên cứu 
muốn thử nghiệm giải pháp cho một nền Giáo dục 
hiện đại.

Bạn nên ghi nhớ lời dặn căn bản này: 

Sư phạm hiện đại tổ chức hoạt động tự học của trẻ em!
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Bộ sách Cẩm nang sư phạm Cánh Buồm gồm 4 tập:
1.	 Tập 1: Giải thích Giáo dục Hiện đại là gì?
2.	 Tập 2: Hướng dẫn dùng sách Tiếng Việt
3.	 Tập 3: Hướng dẫn dùng sách Văn
4.	 Tập 4: Hướng dẫn dùng sách Lối sống
 
Tập 3 này hướng dẫn bạn tổ chức cho học sinh tự học 

môn Văn ở bậc tiểu học.
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Ở bộ sách Cánh Buồm chương trình học in ngay ở bìa sách,                   
nêu rõ mục tiêu – nhiệm vụ của năm học đối với từng bộ môn

–	 Các em cần biết rõ nhiệm vụ học tập cả năm của 
mình.

–	 Giáo viên cần biết rõ để tổ chức cho học sinh thực 
hiện nhiệm vụ học tập cả năm của các em. 

–	 Phụ huynh cần biết rõ để theo dõi nhiệm vụ học tập 
cả năm của con em mình.
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Cuốn sách cẩm nang này hướng dẫn bạn tổ chức cho học sinh       
tự học môn văn ở bậc tiểu học theo bộ sách Cánh Buồm

Sách được chia làm hai phần

•	 Phần một: Tổng quan về sư phạm và việc tổ chức 
học văn ở bậc tiểu học

•	 Phần hai: Cách tổ chức hoạt động học văn Cánh 
Buồm từ lớp 1 đến lớp 5
Gồm hai nội dung chính:
–	 Những yêu cầu sư phạm chung trong cách tổ 

chức việc học Văn
–	 Một số bài thiết kế giờ học mẫu

Chúc các bạn thành công!
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Phần 1

Tổng quan về sư phạm
và việc tổ chức hoạt động học môn văn ở 

bậc tiểu học

I.	 Hoạt động sư phạm theo quan điểm Giáo dục hiện đại

Hoạt động dạy học theo truyền thống là sự truyền thụ 
kiến thức của người dạy cho người học. Sự truyền thụ đó là 
một chiều và hình thức chủ yếu là giảng giải.

Thời phong kiến, các thầy đồ thể hiện rõ quyền uy tối 
thượng của mình đối với học trò từ chỗ ngồi đến cây roi và 
đặc biệt là kiến thức. 

Ngày nay, việc học ở nhà trường thoạt nhìn đã khác hoàn 
toàn so với ngày xưa, có trường lớp, phấn bảng, sách vở, đồ 
dùng học tập… Đặc biệt giáo viên nắm trong tay nhiều loại 
phương tiện dạy học hiện đại như máy tính, máy chiếu… 
nhưng cách dạy – cách học thì gần như không thay đổi, và 
hậu quả là sản phẩm giáo dục qua các thời kỳ cũng không 
mấy khác nhau.
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Kê là gà...
Cô ơi đọc 

chậm lại em 
chép không 

kịp ạ.

Kê là gà, tước 
là... là... ờ... ờ...

Các em 
ghi nhớ...
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Giáo dục hiện đại thay đổi quan niệm dạy học, coi việc 
dạy học không còn là truyền thụ kiến thức mà là tổ chức hoạt 
động học cho người học tự tìm ra kiến thức. Từ đó, các em 
học được phương pháp học để có thể tự học suốt đời. 

Hoạt động học mà người dạy tổ chức ở nhà trường là 
một chuỗi hoạt động, trong đó, theo sự dẫn dắt, tổ chức của 
giáo viên, người học từng bước tự tạo lập ra khái niệm, tự 
luyện tập và tích lũy. Hoạt động đó diễn ra hai chiều tương 
tác bình đẳng giữa thầy – trò, trò – trò.

Thay cho lời giảng giải, các hoạt động học trong mỗi tiết 
học diễn ra bằng các việc làm sau:
– 	 Việc 1: giao nhiệm vụ. Giáo viên giao nhiệm vụ của tiết 

học cho học sinh thực hiện. Kết thúc công việc này là 
một sản phẩm do chính tay học sinh làm ra (tìm ra).

– 	 Việc 2: làm mẫu thao tác học. Giáo viên làm mẫu cái 
thao tác học để nhờ đó mà hoàn thành nhiệm vụ (tạo ra 
sản phẩm) – ví dụ làm mẫu thao tác phát âm, thao tác 
phân tích… 
Tiếp đó, học sinh tiến hành các thao tác học, được chia 

ra như sau:
•	 Thao tác với vật thật để học cách phân tích mẫu.
•	 Thao tác vật chất, cụ thể, bằng cơ bắp với các vật 

liệu – có kèm theo lời nói mô tả thao tác mình 
đang tiến hành.

•	 Thao tác thầm, nhắm mắt nghĩ trong đầu những 
việc đã làm, suy nghĩ về kết quả đã tìm ra. 

–    	 Việc 3: thu hoạch. Học sinh tự trình bày những điều đã 
tìm ra. Việc ghi lại các kết quả (sản phẩm) không nhất 
thiết phải bằng lời, hoặc bằng cách ghi bài, càng không 
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bao giờ bằng cách chép bài theo lời tóm tắt của giáo viên.  
Học sinh sẽ tự ghi lại sản phẩm của mình bằng vài cách, 
ví dụ:
•	 Tự “ghi” bằng đóng kịch, kịch câm, kịch nói.
•	 Tự “ghi” bằng vẽ, vẽ tranh, làm tranh truyện.
•	 Tự ghi bằng sưu tầm, điều tra.
•	 Tự ghi bằng tổ chức tranh luận, thậm chí tự tổ chức 

diễn đàn Hội thảo khoa học (từ lớp 5).
•	 Tự “ghi” nhận thức bằng lời nói và sau đó là bài tự viết.

GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG

 

Truyền thụ kiến thức 

Cho điểm đánh giá 

Thầy 
 

Đọc 
Giảng giải  

Chấm điểm 

Trò 
 

Chép lại   
Làm theo    
Ghi nhớ 

GIÁO DỤC HIỆN ĐẠI

 

Thầy 
Thiết kế 

hoạt động 
học đa 
dạng 

Trò 
Tự  

thực hiện 
hoạt động 

Hướng dẫn – Trao đổi – 
Chia sẻ – Khích lệ Hướng dẫn - Trao đổi - 
Chia sẻ - Khích lệ
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II.	 Vấn đề dạy Văn trong nhà trường

1.	 Tại sao lại học môn văn?

Hầu như ai cũng phát biểu được rằng “Học văn là học 
làm người” mà không thấy được việc “học làm người” của 
môn văn khác như thế nào so với việc “học làm người” của 
các môn khác. Xác định việc học văn để làm gì sẽ khiến người 
dạy văn quyết định dạy cái gì và dạy như thế nào.

Môn văn từ xưa tới nay vốn rất được coi trọng ở đất 
nước ta. Chế độ khoa cử thời phong kiến đào tạo và lựa 
chọn nhân tài chủ yếu chỉ dựa trên việc học và thi môn 
văn qua việc làm thơ, ứng đối… Trong bài thơ dạy trẻ con 
học chữ nho còn khẳng định rõ “Thiên tử trọng hiền hào – 
Văn chương giáo nhĩ tào” (Nhà vua trọng kẻ hiền – Lấy văn 
chương dạy chúng mày)…

Trong nhà trường ngày nay, môn văn vẫn được xếp vào 
một trong những “môn chính” nhưng nội dung dạy học thì 
đã khác và cũng được gọi bằng một cái tên khác: Ngữ văn. 
Môn Ngữ văn xác định mục tiêu là “giúp học sinh cách thức 
tiếp nhận và tạo lập các văn bản; coi trọng không chỉ văn 
chương hình tượng mà còn các loại văn bản khác đa dạng 
và gần gũi hơn với cuộc sống đời thường”. Quan điểm này 
đã khiến người học lạc lối trong lãnh địa của từng môn và 
góp phần nảy sinh chán ghét văn chương do không xác định 
được mục tiêu môn học.

Chương trình Giáo dục hiện đại của nhóm Cánh Buồm 
không nhập chung “văn” và “ngữ”. Đó là hai lĩnh vực hoàn 
toàn khác nhau. “Ngữ” thuộc lĩnh vực khoa học (khoa học 
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ngôn ngữ), học sinh học ngôn ngữ với phương pháp chiếm 
lĩnh một môn khoa học, còn “Văn” thuộc lĩnh vực nghệ 
thuật (nghệ thuật ngôn từ) nơi học sinh tiếp cận theo con 
đường nghệ thuật. Học ngôn ngữ, người học phải chiếm 
lĩnh được phương pháp học ngôn ngữ, gửi trong hệ thống 
đối tượng của ngôn ngữ: âm, từ, câu, văn bản và các ứng dụng 
ngôn ngữ. Cái đọng lại cuối cùng của môn học này là tư duy 
khoa học ngôn ngữ (tư duy phân tích).  

Đối tượng văn đích thực là cái tình cảm người được gửi 
gắm trong cách biểu đạt ngôn ngữ mang tính nghệ thuật. 
Học văn để có một tấm lòng đồng cảm trước cuộc đời và 
giúp các em chiếm lĩnh được phương pháp học văn gửi trong 
con đường làm ra một tác phẩm nghệ thuật của người nghệ 
sĩ (ngữ pháp nghệ thuật). Và cái đọng lại cuối cùng ở người 
học là một tâm hồn nhân văn và cách biểu đạt đầy tính nghệ 
thuật. Học văn, xét đến cùng, là để trẻ em biết cách làm ra 
cái Đẹp.

Làm ra cái đẹp nghệ thuật không phải chỉ là lãnh địa của 
riêng văn học, chúng ta chọn học môn văn như là cái mẫu để 
học tất cả các môn nghệ thuật khác. Văn sở dĩ có thể đem ra 
học như một cái mẫu về giáo dục nghệ thuật vì quá trình làm 
ra nó bao hàm toàn bộ các bước, các thao tác của người nghệ 
sĩ khi làm ra tác phẩm nghệ thuật với một chất liệu sẵn có 
(ngôn từ), dễ dàng lưu trữ, di chuyển…
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Học Văn ở bậc tiểu học nhằm mục đích gì?

Học Văn là học cái MẪU để Giáo dục Nghệ thuật

nhằm

–	 Tự tạo ra TÌNH CẢM nghệ thuật

–	 Tự trang bị NGỮ PHÁP nghệ thuật

–	 Để có TƯ DUY NGHỆ THUẬT

–	 Để biết cách làm ra cái ĐẸP nghệ thuật
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2. Chương trình học môn văn ở bậc tiểu học

Chương trình hiện hành không có môn văn cho bậc tiểu 
học. Hiện nay, nhà trường tiểu học chỉ dạy học sinh môn 
Tiếng Việt với các phân môn: Tiếng Việt, Tập làm văn và 
Văn học, nhưng phần Văn học không có bài học riêng mà 
nhập chung vào vật liệu của Tiếng Việt. Mục tiêu việc học 
văn ở tiểu học hiện nay vẫn chỉ dừng lại ở mức độ sau:

– Lớp 1: Một số đoạn văn, bài văn, bài thơ về nhà trường, 
gia đình, thiên nhiên, đất nước.

– Lớp 2: Một số đoạn văn, bài văn, bài thơ ngắn về cuộc 
sống của thiếu nhi trong gia đình, trường học, về thế giới tự 
nhiên và xã hội.

– Lớp 3: Một số đoạn văn, bài văn, bài thơ ngắn về lao 
động sản xuất, văn hóa xã hội, bảo vệ tổ quốc; nhân vật trong 
truyện, vần trong thơ.

– Lớp 4: Một số đoạn văn, bài văn, bài thơ, màn kịch về 
thiên nhiên, đất nước con người, và một số vấn đề xã hội có 
tính thời sự; sơ giản về cốt truyện và nhân vật, lời kể chuyện 
và lời nhân vật.

– Lớp 5: Một số đoạn văn, bài văn, bài thơ, màn kịch về 
tự nhiên, xã hội, con người (chú trọng các văn bản về quyền 
và nghĩa vụ công dân, quyền trẻ em, tình đoàn kết hữu nghị 
giữa các dân tộc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ môi trường); đề tài, 
đầu đề văn bản.

Tất cả đều nhằm hướng đến mục tiêu cao nhất của môn 
Tiếng Việt là hình thành bốn kĩ năng: Nghe – nói – đọc – 
viết cho học sinh; từ đó học sinh có thể sử dụng thành thạo 
tiếng mẹ đẻ, phục vụ các vấn đề giao tiếp trong cuộc sống. 
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(Dẫn theo Chương trình Giáo dục phổ thông – cấp Tiểu 
học – Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 
16/2006/QĐ–BGD ĐT ngày 5/5/2006 của Bộ trưởng Bộ 
giáo dục Đào tạo – NXB Giáo dục Việt Nam, 2006). 

Theo nội dung trên, có thể thấy, trong suốt giai đoạn 
tiểu học, học sinh không hề được học Văn theo đúng nghĩa 
là một môn nghệ thuật. Vậy đợi đến lúc nào các em mới được 
học?

Chương trình Giáo dục hiện đại tách riêng Văn và Ngữ, 
môn văn được học với tư cách là một môn nghệ thuật, và 
được học ngay từ lớp 1. Học văn là cái mẫu để giáo dục nghệ 
thuật, giúp trẻ em am hiểu nghệ thuật ở trình độ phổ thông, 
bằng cách giúp người học tự làm ra cái Đẹp nghệ thuật.

Chính vì thế, chương trình Văn tổ chức cho học sinh đi 
lại con đường mà người nghệ sĩ đã đi trong quá trình tạo ra 
tác phẩm nghệ thuật.
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Con đường sáng tạo nghệ thuật của người nghệ sĩ như 
thế nào?

Lòng đồng cảm 
là cái nền của tình cảm nghệ thuật. 

Với lòng đồng cảm, người nghệ sĩ có cảm hứng để làm ra 
tác phẩm.

Tạo thành tác phẩm
thuộc các loại hình nghệ thuật khác nhau.

Trong quá trình làm ra tác phẩm, 
người nghệ sĩ thực hiện ba thao tác 

tạo thành một NGỮ PHÁP NGHỆ THUẬT
–	 Tưởng tượng để tạo ra một hình tượng.
–	 Liên tưởng để tạo ra ý cho hình tượng.
–	 Sắp xếp các ý (bố cục) để tạo ra một tư 

tưởng cho cả tác phẩm.
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Việc học văn của học sinh là làm lại dần dần các bước đó để 
tự mình tham gia vào công việc LÀM RA CÁI ĐẸP NGHỆ 
THUẬT. Chương trình học, vì thế sẽ được cấu tạo như sau: 

Lớp 1
ĐỒNG CẢM

Lớp 1, các em bắt đầu học văn, phải tạo dựng được cho 
các em cái gốc của việc học văn đó là lòng đồng cảm. 

ĐỒNG CẢM là một tình cảm của con người và chỉ con 
người mới có tình cảm đó. 

Con vật không bao giờ có lòng đồng cảm. Con vật có 
thể nhìn đồng loại chết, thậm chí mẹ nhìn con chết, con 
nhìn mẹ chết, mà không mảy may động lòng.

Con người, nếu thơ dại quá, thì cũng chưa có nổi lòng 
đồng cảm – nhiều em nhỏ vẫn tỏ ra không xúc động trước 
nỗi đau xảy đến với người thân. 

Con người lớn lên, nếu không được giáo dục tử tế, thì 
cũng khó có nổi lòng đồng cảm. Những con người đó sẽ trở 
nên vô cảm trước cuộc đời vui buồn của con người. 

Nhưng ĐỒNG CẢM trong công việc giáo dục nghệ 
thuật có cách biểu hiện khác với lòng đồng cảm mang tính 
đạo đức. Khi giáo dục nghệ thuật cho con trẻ, chúng ta tạo ở 
con em một lòng đồng cảm mang tính mỹ cảm. 

Chúng ta cần tổ chức công việc giáo dục nghệ thuật ngay 
từ lớp 1 và ngay từ độ tuổi này các em đã có ý thức đồng cảm 
như biểu hiện ở những nghệ sĩ lớn của loài người. 
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Lớp 2
TƯỞNG TƯỢNG

Đối với mỗi người, “tưởng tượng quan trọng hơn kiến 
thức” (Albert Einstein).

Đối với người nghệ sĩ, tưởng tượng là khả năng quan 
trọng nhất trong việc tạo nên hình tượng nghệ thuật – cách 
biểu đạt đặc trưng của mọi tác phẩm nghệ thuật.

Không phải là thứ tưởng tượng thụ động mà là tưởng 
tượng sáng tạo, tưởng tượng là để tạo ra một cái gì sáng tạo 
(tưởng tượng phóng túng).

Bằng thao tác tưởng tượng, trẻ em tự tạo ra cho mình 
những hình tượng như là xương cốt quan trọng hàng đầu của 
mọi công trình nghệ thuật.

Lớp 3
LIÊN TƯỞNG

Bản thân các hình tượng rời rạc chưa biểu đạt được ý 
nghĩa.

Bằng thao tác liên tưởng, trẻ em học cách tự tạo ra những 
ý nghĩa cho mọi hình tượng nghệ thuật.
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Lớp 4
SẮP XẾP (BỐ CỤC)

Thao tác liên tưởng đem lại một ý nghĩa cho hình tượng, 
ý nghĩa này vẫn còn rộng, chưa thành hệ thống, chưa mang 
tính khái quát.

Thao tác sắp xếp buộc người nghệ sĩ phải tuân thủ những 
nguyên tắc về bố cục nhất định, nhờ đó mà tác phẩm được 
biểu đạt một cách sáng rõ, chặt chẽ, súc tích.

Thao tác sắp xếp (bố cục) tạo ra chủ để, tư tưởng cho tác 
phẩm.

Lớp 5
CÁC HOẠT ĐỘNG NGHỆ THUẬT

Có lòng đồng cảm với các nỗi niềm của con người, 
em dùng ba thành tố của ngữ pháp nghệ thuật để tự tạo ra 
những cách biểu đạt nghệ thuật khác nhau: Âm nhạc, Múa, 
Tạo hình, Tự sự, Trữ tình, Kịch.
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Có thể sơ đồ hóa lộ trình học văn Cánh Buồm như sau:

Lớp 1: Đồng cảm – Tạo ra tình cảm nghệ thuật  
 Được thực hiện qua trò chơi đóng vai

Lớp 2: Tưởng tượng Ba thao tác của ngữ pháp nghệ 
thuật tạo năng lực diễn đạt tình 
cảm một cách nghệ thuật

–	 Năng lực tưởng tượng – tạo 
ra một hình tượng

–	 Năng lực liên tưởng – tạo ra 
một ý 

–	 Năng lực bố cục – tạo ra một 
chủ đề

Lớp 3: Liên tưởng

Lớp 4: Sắp xếp 
(Bố cục)

Lớp 5: Ngữ pháp nghệ thuật trong các loại hình nghệ thuật
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Bạn sẽ thấy rõ sự khác biệt giữa môn văn (là một môn nghệ 
thuật) và môn Tiếng Việt (là một môn khoa học) ở đối 
tượng chiếm lĩnh như sau:

Lớp
Môn 

Tiếng Việt
Môn Văn

Lớp 1 Ngữ âm Đồng cảm

Lớp 2 Từ Tưởng tượng 

Lớp 3 Câu Liên tưởng

Lớp 4 Văn bản
Bố cục 
(sắp xếp)

Lớp 5
Các dạng hoạt động 
tiếng Việt

Các dạng hoạt động 
nghệ thuật
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3. 	 Tổ chức việc học Văn như thế nào?

Tiếp cận tác phẩm văn chương lâu nay có nhiều cách, 
nhiều ngả đường, nhưng học sinh đến trường tiếp cận với 
văn chương hầu như chỉ qua một lối duy nhất, đó là thầy giáo 
của mình. 

Có thể tóm gọn trong một câu cách dạy văn lâu nay: 
Thầy bình văn tùy hứng – Trò ghi chép và nhại lại. Người 
thầy dạy văn giỏi là người thẩm bình hay và giảng giải lại điều 
đó cho học sinh một cách cuốn hút, hấp dẫn. Lối dạy văn 
thẩm bình, giảng giải đó đã duy trì hàng trăm năm đến nay 
vẫn được xem là chuẩn mực trên bục giảng. 

Trong giờ học văn, học sinh thụ động ghi chép theo lời 
giảng của giáo viên, đến kỳ thi trả bài theo đúng những điều 
giáo viên đã truyền thụ là được cho điểm cao. Những giờ học 
văn đó chỉ có thể cho ra đời những sản phẩm thụ động, vô 
hồn, vô cảm.

Dạy văn theo lối cũ chỉ giúp người học thưởng thức, 
tán tụng được về vẻ đẹp văn chương. Đó không phải là mục 
đích của giáo dục. Việc học ở nhà trường nhằm mục đích 
cải biến tư duy của con người. Nếu với các môn khoa học, 
học sinh cần được trang bị tư duy khoa học thì với các môn 
nghệ thuật, cái cần đạt đến nhất là tạo ra tư duy nghệ thuật 
trong mỗi cá nhân người học. Tư duy nghệ thuật đó không 
thể có được bằng cách tán tụng, thưởng thức cái Đẹp của 
người khác làm ra.
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  Cùng đọc lại một đoạn trong phóng sự tiểu 
thuyết Lều chõng của Ngô Tất Tố viết năm 
1939 mô tả cảnh bình văn của cụ bảng Tiên 
Kiều.

 “Theo lệ hàng ngày, mỗi buổi đều đọc đủ ba 
thứ sách: kinh, truyện và sử.

Hôm nay bắt đầu đọc Kinh Dịch, rồi đến sách 
Trung dung rồi đến cuốn Tống sử. Mỗi khi đọc 
hết bài cái, bài bàn của một chương nào trong 
sách, cả trường im lặng như tờ. Mấy trăm 
con mắt đều chăm chỉ ngó vào cuốn sách của 
mình. Mấy trăm lỗ tai đều bình tĩnh đợi nghe 
lời giảng của thầy. Bằng cái giọng sang sảng 
như tiếng chuông đồng, cụ bảng giảng rất rành 
mạch từ nghĩa đen đến nghĩa bóng, từ nghĩa 
gần đến nghĩa xa, cụ chỉ rõ ràng lời bàn nào là 
phải, lời bàn nào là quấy. Cụ nói như rót vào 
tai học trò…”

(Trích Lều chõng – Ngô Tất Tố)
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Theo lý thuyết hoạt động, tư duy con người chỉ cải biến qua 
hoạt động của chính họ. Vì thế người học phải tự mình làm ra 
cái Đẹp nghệ thuật, không phải để các em trở thành người nghệ 
sĩ mà đó là con đường để hiểu được nghệ thuật, tạo cho các em có 
được một tầm nghệ thuật phổ quát của con người.

Làm bằng cách nào? Bằng cách đi lại con đường người nghệ 
sĩ đã đi khi họ tạo ra tác phẩm nghệ thuật. Người nghệ sĩ trải qua 
bao nhiêu thao tác thì người học làm lại theo đúng quy trình đó. 

Vậy công việc của người dạy văn là gì? Ở bậc tiểu học, 
người dạy văn tổ chức các hoạt động cho học sinh thực hiện 
lần lượt các thao tác để có được tư duy nghệ thuật. 

(1)
Dùng các trò chơi đóng vai để

tạo lòng đồng cảm.
			 

(2)
Trong quá trình làm ra tác phẩm,

người nghệ sĩ thực hiện ba thao tác
tạo thành một NGỮ PHÁP NGHỆ THUẬT.

Nay tổ chức cho học sinh làm lại dần dần ba thao tác đó để tự 
mình tham gia vào công việc

LÀM RA CÁI ĐẸP NGHỆ THUẬT
chứ không nhại lại những lời bình của người khác

về nghệ thuật.
		   

(3)
Tổ chức các hoạt động nghệ thuật 

để học sinh thực hiện các thao tác của từng loại hình nghệ thuật 
với nỗi vui buồn yêu ghét của chính các em.
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Tổ chức thực hiện như thế nào?

Bước (1)

Tạo lòng đồng cảm phải thực hiện ngay từ khi trẻ mới 
bước vào lớp 1, mới bắt đầu được giáo dục nghệ thuật. Vì đó 
là cái nền, cái gốc của việc học văn.

Bước (2)

Thực hiện cho học sinh lớp 2, lớp 3, lớp 4 tương ứng với 
3 thao tác của ngữ pháp nghệ thuật:

•	 Thao tác 1 – yếu tố 1 của ngữ pháp nghệ thuật:
Tưởng tượng – làm việc thầm trong đầu → tạo ra một 

hình tượng
•	 Thao tác 2– yếu tố 2 của ngữ pháp nghệ thuật:

Liên tưởng – thay hình tượng này bằng một hình tượng 
khác → tạo ra một ý

•	 Thao tác 3 – yếu tố 3 của ngữ pháp nghệ thuật:
Sắp xếp – tạo bố cục cho các ý → tạo ra tư tưởng, chủ đề 

cho cả tác phẩm

Bước (3)

Tổ chức các hoạt động nghệ thuật cho học sinh lớp 5 
để các em:

•	 vui buồn cùng tiếng nói của âm thanh (nghệ thuật 
âm nhạc),
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•	 vui buồn cùng tiếng nói của cơ thể (nghệ thuật nhảy 
múa),

•	 vui buồn cùng tiếng nói của màu sắc, hình khối 
(nghệ thuật tạo hình),

•	 vui buồn cùng lời kể chuyện (nghệ thuật tự sự),
•	 vui buồn cùng tiếng thơ (nghệ thuật trữ tình),
•	 diễn xuất những xung đột trong đời (nghệ thuật 

kịch).

Tổ chức toàn bộ nội dung trên tuân thủ các nguyên tắc 
sau:

☑	 Theo đúng quy trình
Người dạy văn cần nhớ rằng, quá trình tạo ra tác phẩm 

nghệ thuật của người nghệ sĩ là việc hết sức bí ẩn, riêng tư 
nhưng khi tổ chức cho con em mình làm lại quá trình đó thì 
các thao tác phải hết sức rõ ràng, công khai hóa hết mức có 
thể.

Việc học là việc chiếm lĩnh đối tượng, với đối tượng Văn 
là cái đẹp nghệ thuật, cần tổ chức cho trẻ làm lại các thao tác 
mà người nghệ sĩ đã làm trong quá trình sáng tạo theo một 
trình tự không thể đảo ngược: 

(1) Cảm hứng → (2) Hình tượng → (3) Ý → (4) Tư tưởng – 
chủ đề → (5) Tác phẩm. 

Vì thế người học cần làm các thao tác theo đúng trình tự 
để có được “chuỗi sản phẩm” trên:

(1) Đóng vai tạo lòng đồng cảm → (2) Tưởng tượng tạo 
ra hình tượng → (3) Liên tưởng tạo ra ý → (4) Sắp xếp tạo 
ra chủ đề → (5) Hoạt động nghệ thuật theo các dạng khác 

nhau tạo ra sản phẩm nghệ thuật.
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Mục tiêu của quy trình đó không phải để tạo ra những 
người nghệ sĩ, mục tiêu là để trang bị cho trẻ em sự hiểu biết 
về nghệ thuật, hiểu biết bằng cách làm ra nó, tư thế của người 
hiểu biết một cách chủ động và sáng tạo.

☑	 Không giảng giải
Nhắc lại điều này không thừa, vì với văn chương nghệ 

thuật người ta thường có xu hướng đem cái hiểu biết của 
mình giảng giải cho người chưa biết mà không nhận thức 
được rằng, với trẻ em, càng giảng giải càng làm cho các em 
rối vì mê cung chữ nghĩa. Ví dụ, với khái niệm tưởng tượng, 
nếu giảng cho các em định nghĩa theo từ điển “tưởng tượng 
là một quá trình nhận thức phản ánh những cái chưa từng có 
trong kinh nghiệm của cá nhân bằng cách xây dựng những 
hình ảnh mới trên cơ sở những hình ảnh (biểu tượng) đã có” 
thì chắc chắn không một em học sinh lớp 2 nào có thể hiểu 
được. Nhưng nếu tạo ra các việc làm/ hoạt động cho trẻ em 
thực hiện thì em nào cũng làm được. Với khái niệm tưởng 
tượng, chỉ cần mấy phút như sau:

– 	 Cô muốn có mấy bông hoa để cắm trên bàn, các em 
hãy đi tìm hoa về cắm, nhưng chúng ta chưa đi thật, 
các em hãy ngồi yên, trật tự, nhắm mắt lại, nghĩ xem 
mình sẽ đi đến đâu, hái hoa gì… 5 phút bắt đầu!

– 	 Đã hết 5 phút, các em mở mắt ra và mô tả lại con 
đường đi tìm hoa của em.

– 	 Việc em đi tìm hoa về chỉ diễn ra trong đầu, cách làm 
việc thầm trong đầu như thế gọi là tưởng tượng. Nhắc 
lại, tưởng tượng là làm việc thầm trong đầu.

Tất cả bí quyết của nhà sư phạm hiện đại là tổ chức cho 
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học sinh tự làm ra khái niệm. Khi các nhà nghiên cứu sư 
phạm đã tìm ra các thao tác học (các việc làm) rồi thì ai cũng 
có thể tổ chức cho con em mình học được. 

☑	 Không áp đặt
Một cái khó chung của nhiều người lớn là luôn có xu 

hướng áp đặt kinh nghiệm của mình cho trẻ con, lấy kinh 
nghiệm và hiểu biết của mình làm thước đo chuẩn mực cho 
các hoạt động của con em. Trong khi tổ chức việc học cho 
con em mình cũng vậy, đúng – sai, hay – dở là do người lớn 
quyết định. Đó là một sai lầm.

Giáo dục hiện đại tôn trọng cá nhân người học. Các em 
được quyền học theo sức mình và học theo sở trường, theo 
sở thích, theo tâm hồn, tình cảm, tính cách của các em và để 
trở thành chính các em.

Tranh biếm họa về lối giáo dục áp đặt – Nguồn: internet.
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4. 	 Cách kiểm tra, đánh giá hoạt động học văn

Xưa nay, cách kiểm tra đánh giá chỉ có hai loại, “kiểm tra 
miệng” và “làm bài viết”. Học sinh được coi là hoàn thành 
nhiệm vụ học tập khi nói / viết được đúng như bài giảng của 
thầy cô.

Với các bài viết tập làm văn, dù là miêu tả, kể chuyện hay 
phát biểu cảm nghĩ… cũng đều có ba–rem cho điểm dựa trên 
hệ thống ý. Bài viết được đánh giá cao là bài viết đủ ý, sát ý 
theo ba–rem, nếu có sáng tạo cũng không đi ra ngoài khuôn 
khổ suy nghĩ của người chấm.

Cách tổ chức học văn theo quan điểm Giáo dục hiện đại 
có những khác biệt là:

–	 không tập làm văn theo mẫu
–	 không cho điểm, không chê bai
–	 không áp đặt hình thức biểu đạt
Đánh giá mức độ tiếp thu bài học của học sinh không 

đánh giá ở sản phẩm cuối cùng mà là đánh giá qua quá trình 
thực hiện các thao tác để làm ra sản phẩm của em học sinh 
đó. Người học chỉ có thể thực hiện được thao tác tiếp theo khi 
nắm được thao tác trước. Và đánh giá là dựa trên năng lực của 
từng em, không có mặt bằng chung cho tình cảm nghệ thuật.

Sau khi thực hiện các hoạt động, các thao tác học, người 
học tự do lựa chọn cách ghi lại những điều vừa học được theo 
cách riêng của mình. Có thể viết một câu chuyện, vẽ một bức 
tranh hay diễn lại bằng vở kịch… miễn sao người học thể hiện 
được khái niệm mà mình vừa tìm với tất cả tâm hồn, tình cảm 
của mình. Điều đó sẽ phát huy được khả năng của từng em và 
thể hiện sự tôn trọng con người cá nhân của trẻ.
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Thầy cô, bố mẹ, ông bà… không cho điểm, chỉ chia sẻ 
với con em mình về điều các em làm được, tức là chia sẻ với 
các em sự thay đổi trong tâm lý, nhận thức của chính con 
người đó. Hành động cho điểm, nếu có ý khuyến khích trẻ 
(nếu điểm cao) thì lại có khi làm tổn thương trẻ (nếu điểm 
thấp) và trên hết là tình cảm nghệ thuật thì khó mà định 
lượng cho chính xác được. Cần có những hình thức khích 
lệ động viên nhân văn hơn: cho người học thêm cơ hội thể 
hiện mình. Chẳng hạn, “Em đóng vai rất tốt, cô mời em 
đóng thêm một vai nữa!” hoặc “Con có một hình tượng thật 
độc đáo, liệu con có thể tưởng tượng ra một hình tượng khác 
nữa không?”…

Đánh giá chỉ nên bắt đầu từ mức độ Bình thường và 
tăng dần:

–	 Đúng
–	 Hay 
–	 Rất hay. 
Tùy theo hoạt động mà có ba nguồn đánh giá:
–	 Thầy cô đánh giá
–	 Bạn bè đánh giá 
–	 Tự đánh giá 
Trong đó việc tự đánh giá là quan trọng nhất, vì việc học 

văn, xét đến cùng là để tự hiểu mình, tự biết mình.
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Tóm lại, người tổ chức hoạt động học văn cho trẻ em 
cần nắm vững các vấn đề sau:

–	 Nhiệm vụ học tập môn văn của con 
em mình theo tâm lý lứa tuổi.

–	 Các thao tác để làm ra sản phẩm nghệ 
thuật và các hoạt động để thực hiện 
các thao tác đó.

–	 Các hình thức luyện tập để nắm vững 
khái niệm.

–	 Kiểm tra, đánh giá, chia sẻ, khích lệ, 
động viên.



34

Một người tổ chức hoạt động học văn cho con em đạt 
yêu cầu là người thực hiện được các việc trên theo các mức 
độ tăng dần: 

–	 mức độ thô – đảm bảo đủ các bước hoạt động.
–	 mức độ tinh – tổ chức thực hiện đầy đủ, nhuần 

nhuyễn các hoạt động, khích lệ được tinh thần làm 
việc của các em.

–	 mức độ thuần thục – tổ chức đầy đủ, nhuần nhuyễn, 
tinh tế nắm bắt tâm lý, năng lực của trẻ, kích thích 
được sự sáng tạo của trẻ.

Mức độ tăng dần phụ thuộc vào việc thầy cô, ông bà, bố 
mẹ, anh chị… hướng dẫn con em mình thực hiện được các 
hoạt động một cách nhuần nhuyễn và thực hiện ngày càng 
tinh tế hơn.

Người tổ chức hoạt động học cho trẻ em có tay nghề 
giỏi là người:

–	 Thực hiện được đúng, nhuần nhuyễn các hoạt động 
học cần thiết cho học sinh.

–	 Lý giải được tại sao mình làm như thế, tức là nắm 
được về lý luận dạy học hiện đại (dựa trên cơ sở tâm 
lý học, giáo dục học… như thế nào). 

–	 Từ đó, có những sáng tạo, đóng góp, cải tiến chương 
trình và hoạt động học cho trẻ em. 
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Phần 2

Cách tổ chức hoạt động học văn theo 
chương trình Cánh Buồm

LỚP 1

I.	 Yêu cầu chung

–	 Nhiệm vụ của năm học: Tạo lòng đồng cảm.
–	 Cách thực hiện: Trò chơi đóng vai.
–	 Thời lượng: Ở nhà trường nên học đồng cảm trong hai 

tiết liền nhau (mỗi tiết 30 phút) đảm bảo đủ thời gian 
để trẻ làm quen với cảnh ngộ, đóng vai cảnh ngộ, luyện 
tập diễn xuất và “ghi lại” cảm xúc. Mỗi tuần 1 – 2 cảnh 
ngộ.
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II.	 Cách tổ chức 

1.	 Ba việc (hoạt động) TRONG một tiết học Đồng cảm

–	 Đưa học sinh vào tình huống đồng cảm.

–	 Tổ chức cho học sinh bộc lộ suy nghĩ, tình cảm 
trước tình huống.

–	 Học sinh cùng nhau diễn tả cảnh đồng cảm.

▶	 Lưu ý: 

–	 Với những HS nhanh, tự tạo ra được kịch bản của 
mình, cho các em diễn tả kịch bản đó.

–	 Với những HS chậm hơn, chưa nghĩ ra, mời các em 
đóng vai theo kịch bản gợi ý, sau đó khi em nghĩ ra 
kịch bản khác thì mời em đóng lại.

–	 Tất cả các em đều được diễn, tất cả đều được khen.

Hu hu... 
sao tôi khổ 

thế này?

Òa, tại 
sao con khóc?
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2.	 Ba việc SAU một tiết học Đồng cảm

2.1.	 Ngay tại lớp

–	 Kể lại việc mới làm (Tình huống, diễn kịch đồng 
cảm).

–	 Cùng nhau đọc một số bài thơ, ca dao… liên 
quan đến tình huống.

–	  “Ghi lại” điều mới làm xong (Bằng hình vẽ, bằng 
lời… nhưng chú ý là tự các em làm việc này theo 
khả năng của từng em).

2.2.	Về nhà 

Diễn lại cho ông bà, bố mẹ xem.

Ai bánh 
mì đây!

Bác bánh 
mì ơi, bác có mệt 

lắm không?

Cháu tôi 
giỏi quá!

Đồng cảm, ừ, 
đồng cảm!
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3.	 Một số điểm cần lưu ý khi tổ chức cho trẻ tạo lòng 
đồng cảm

3.1.	Cảnh ngộ và sắc thái tình cảm đồng cảm 

–	 Nỗi buồn đau, giận dữ… trước những cảnh ngộ 
thương tâm.

–	 Chung vui với những niềm vui lớn, nhỏ của con 
người.

Sách giáo khoa cung cấp một số vật liệu mẫu, trong 
đó có những cảnh ngộ thương tâm như đói rách, lũ lụt, 
đau ốm… nhưng cũng có những cảnh vui tươi như vui sống 
với tranh dân gian, chú Tễu, múa rối... Có cảnh gần gũi với 
đời sống như người ốm, người gánh nặng… nhưng cũng có 
những cảnh ngộ xa xôi như núi lửa, chiến tranh… Người dạy 
được quyền lựa chọn, thêm bớt các cảnh ngộ để tổ chức cho 
con em mình đóng vai nhưng cần chú ý tính đa dạng phong 
phú, nhiều mặt của cuộc đời, dẫn dắt các em từ những cảnh 
gần gũi bình dị đến những cảnh xa xôi phức tạp, từ những 
cảnh dễ khơi gợi lòng đồng cảm như đói khát, đau ốm… đến 
cả những niềm vui, niềm hạnh phúc của con người mà đôi 
khi người ta khó lòng đồng cảm với nhau.

Không chỉ quanh quẩn bên những cảnh ngộ đơn giản, 
bắt gặp hàng ngày, giáo viên cần đẩy xa hơn việc đóng vai 
của các em đến những cảnh chưa từng có trong đời sống 
các em như chiến tranh, như nạn đói, như núi lửa… đó là 
những cảnh mang tính “kinh điển” trong đời sống để đánh 
thức nhân loại tính trong mỗi con người. Bỏ qua những 
“trường đoạn” như thế là vô tình làm đơn giản hóa và lược 
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bỏ đi những nét quan trọng trong việc tạo thành tâm hồn 
con người ở các em. 

Không chỉ đến với những cảnh ngộ có thực trong đời 
sống, sứ mệnh của giáo dục nghệ thuật là giúp người học đến 
với cái thế giới đã được “lọc” qua lăng kính của người nghệ sĩ, 
tức là đến với thế – giới–nghệ – thuật. Tác phẩm văn nghệ 
dân gian là một môi trường tốt để học sinh đến với thế giới 
nghệ thuật như thế. Hãy cho trẻ vào vai một nhân vật trong 
những tích trò rối nước, vào vai một đô vật trong tranh dân 
gian, vào vai một chú Tễu… để các em thêm được nhiều lần 
“tái sinh” trong những phận đời nghìn năm của dân tộc.

Ngày nay Internet phổ biến trong đời sống, có một cách để 
bố mẹ và các con cùng đọc tin tức trên mạng một cách hữu ích 
đó là cập nhật những tin tức trên báo rồi chọn lấy những cảnh 
ngộ đang diễn ra trên khắp đất nước, khắp thế giới để cùng 
nhau đóng vai. Ví dụ, đóng vai một em bé bị nước lụt cô lập 
trên nóc nhà, đóng vai một bạn đu dây qua sông đi học, đóng 
vai người mẹ vừa sinh một lúc bốn đứa con đóng vai người vừa 
làm được một điều tốt… mà báo mạng cập nhật hằng ngày.

3.2.	Cách thể hiện lòng đồng cảm

–	 Đóng kịch có lời
–	 Đóng kịch câm
Lời lẽ đóng kịch của các em là do các em tự nghĩ ra, khi 

các em đã tìm ra cho mình được những cách biểu hiện tình 
cảm của mình rồi, người dạy mới cho các em đóng thêm 
những lời kịch có sẵn để làm phong phú thêm cho các em 
những cách biểu hiện tấm lòng của con người. 
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Có thể khơi gợi, gợi ý nhưng không nên mớm sẵn. Ví 
dụ, đóng vai một người bán hàng về muộn trong cơn mưa 
mà vẫn còn nhiều hàng chưa bán được, các em sẽ có những ý 
nghĩ gì? Có đói không? Có lạnh không? Có buồn không?... 
Các em đóng vai và lần lượt đổi vai cho nhau.

Đóng kịch câm khó hơn kịch nói, giáo viên phải thật 
tinh tế mới hướng dẫn được các em vào tình huống đồng 
cảm. Nhưng không thể bỏ qua cách làm này vì không lời là 
trạng thái cao nhất thể hiện sự sâu sắc, tinh tế trong một con 
người. Ví dụ, em đóng vai một người đang hoang mang, chỉ 
bằng cử chỉ hành động thôi mà không nói gì cả…

Trong quá trình đóng vai, chú ý tổ chức để em nào 
cũng được đóng, em nào cũng được khen, không bắt bẻ nếu 
thấy các em nói sai, không chê bai, điều chỉnh theo ý mình, 
khuyến khích các em nói hết những điều các em muốn nói… 
Đặc biệt là để học sinh tự nói ra, không gợi ý theo ý mình, 
không ép nếu em chưa nói, không yêu cầu nhắc lại lời nói của 
cô và các bạn…
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III.	 Thiết kế một số tiết học mẫu

Một chút lưu ý: Những bản thiết kế sau đây không gọi là giáo án 
theo cách hiểu thông thường mà gọi là kế hoạch giờ học, một cách 
phác thảo về những việc định làm trong một giờ học. Bạn tham 
khảo tài liệu này như một cái mẫu để hình dung quy trình tổ chức 
cho trẻ em chiếm lĩnh được khái niệm và biểu đạt nghệ thuật.     

Chúc các bạn có những giờ học vui và hiệu quả! 

KẾ HOẠCH GIỜ HỌC: KHÁI NIỆM ĐỒNG CẢM

A./ Mục đích: Giúp học sinh (HS) làm ra khái niệm đồng 
cảm.

Giải thích: 

1./ 	 Khái niệm đồng cảm cần được trao cho HS ngay từ 
tiết học đầu tiên mở đầu môn học và bắt đầu năm 
học.

2./ 	 Dựa trên khái niệm đã có, các bài học tiếp theo 
chỉ là sự mở rộng các bài tập – có nhiều thời gian 
thì luyện nhiều, có ít luyện ít và… ngoài việc luyện 
ở lớp, học sinh tự luyện ở ngoài (với gia đình, với 
cảnh ngộ có thực)…

3./	 Tất cả các vật liệu đều chỉ quy tụ về một cái lõi là 
tình đồng cảm:
– 	 Chủ điểm gần gũi: em nhặt rác, cụ già mù, em 

bé đánh giày, cụ già ốm…



42

– 	 Chủ điểm xa lạ: cảnh ngộ trong chiến tranh, 
cảnh lũ lụt, cảnh trong tranh Đông Hồ…

– 	 Chủ điểm tinh tế: cảnh ngộ phải đoán ra, phải 
tự tìm hiểu mới “đến” được (khám phá ra). 
Loại chủ điểm này chưa đưa ra trong sách của 
ta, nhưng người dạy phải có ý thức đó vì, suy 
cho cùng, dạy đồng cảm là nuôi dưỡng tính 
chất tinh tế là thứ chỉ có ở con người được giáo 
dục tử tế (cách gào khóc trong đám ma cũng là 
đồng cảm, nhưng chưa tinh tế; cách “tỏ tình” 
của một số sinh viên cũng cần được đồng cảm 
nhưng phải thấy đó là sự thô kệch do thiếu giáo 
dục nghệ thuật).

B./ Kế hoạch thực hiện

Việc 1 – Giao việc (nhiệm vụ tiết học)
GV cho HS mở sách xem tranh, hoặc nếu không có sách 

thì in riêng bức tranh đầu sách Văn 1 phát cho HS.
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Việc 1.a./ Mô tả bức tranh tĩnh. Mấy nhân vật? Người 
già? Người trẻ? Người già trạc tuổi ai em đã quen biết? Người 
trẻ trạc tuổi ai? (người trẻ chính là em). 

Việc 1.b./ Mô tả bức tranh động. Em bé và cụ già nắm 
tay nhau → làm công việc gì? 

Việc 1.c/ Tại sao hôm nay cô lại cho xem bức vẽ này? 
Cho HS đoán, không giải đáp, chỉ chốt lại: cuối tiết học các 
em sẽ đặt tên cho bức tranh. Học sinh nhắc lại nhiệm vụ: 
cuối tiết học, đặt tên bức tranh. 

Giải thích: 

1./ 	 Khi dạy học theo lối Cánh Buồm, bao giờ cũng phải 
cho người học biết rõ ràng minh bạch: các em sắp 
học cái gì? “Cái phải học” đó sẽ được đưa ra khi 
thì tường minh, khi thì ra vẻ úp mở, nhưng suy cho 
cùng, “cái phải học” đó bao giờ cũng phải là một 
khái niệm. 

2./ 	 Từ sau tiết 1, nếu học sang điều phái sinh từ khái 
niệm gốc, thì đó cũng vẫn là khái niệm, và toàn bộ 
chuỗi khái niệm.
A → 
a b c → 
a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3... cho đến kiệt cùng năm 
học chính là chương trình khung vậy – cái chương 
trình khung thể hiện được tính lôgic của sự phát 
triển của sự vật.

3./ 	 Những mẹo vặt trong khi lên lớp không được thay 
thế cái gốc là người học phải biết mình sắp học gì.
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Việc 2 – Tổ chức thực hiện nhiệm vụ tiết học
Việc 2.a./ Tình huống giả định 1: em bé và cụ già mù 

muốn qua đường.
–	 Một em (chơi kịch câm) đóng vai cụ già chống gậy 

loanh quanh ở đầu đường “có việc gì đó”...
–	 Ai xung phong ra hỏi chuyện cụ và giúp cụ theo ý 

cụ? Hai học sinh làm thành một cặp đóng vai cụ già 
và em bé.

(Lặp lại với 2–3 cặp).
Việc 2.b./ Tình huống giả định 2: em bé và cụ già mù 

muốn tìm địa chỉ. (Lặp lại như trên, nội dung thoại thay đổi 
khác đi tùy các em).

(Lặp lại với 2–3 cặp).
Việc 2.c./ Tình huống giả định 3: em bé và cụ già mù bị đói. 

(Lặp lại như trên, nội dung thoại thay đổi khác đi tùy các em).
(Lặp lại với 2–3 cặp).

Việc 3 – Sơ kết nhiệm vụ tiết học
Việc 3.a./ Các em nhắc lại nhiệm vụ cô giao đầu tiết học. 
Việc 3.b./ Các em đặt tên. Thảo luận: tên nào hay hơn? 

Tên nào em thích hơn? Quan trọng: các tên sẽ lẻ tẻ, xoay 
quanh các việc đã làm. GV cho HS thảo luận làm các công 
việc đó trong lòng em bé có được tình cảm gì?

Vậy tên bức tranh có thể là: Đồng cảm – Đồng cảm 
với người già – Đồng cảm với người nghèo – Đồng 
cảm với người tàn tật, v.v. Cốt có đồng cảm đã.

Việc 3.c./ Luyện tập nhanh.
	 “Ghi lại” suy nghĩ tình cảm của mình khi đồng cảm với 
người già.
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–	 Em nào biết viết rồi thì ghi lại bằng chữ.
–	 Em nào chưa biết viết thì ghi lại bằng hình vẽ hoặc 

làm truyện tranh…

KẾ HOẠCH GIỜ HỌC: VÀO VAI CẬU BÉ ĐÁNH GIÀY

Việc 1: HS làm quen với cảnh ngộ
– GV đóng vai người đánh giày: vừa xách “đồ nghề” vừa 

rao “Ai đánh giày đê!”; mời một (vài) người đánh giày. 
– Vừa rồi là ai? Công việc chính của người đó là gì? Em 

đã bao giờ gặp bạn ấy chưa?
– Theo em tại sao một bạn cũng nhỏ như em lại không 

vui chơi, không đi học mà đi đánh giày?
– HS được xem thêm những bức ảnh trên báo, trên 

mạng, một đoạn clip... tùy GV từng nơi sưu tầm được.

Việc 2: HS đóng vai một cảnh ngộ cụ thể của cậu bé 
đánh giày

– HS tập làm theo các hoạt động của cậu bé đánh giày
+ 	 HS bắt chước làm công việc của bạn đánh giày: rao 

mời, đánh giày...
	 (GV chú ý hỏi các em xem xách cái giỏ có nặng 

không? Tư thế, dáng điệu thế nào? Giọng rao có to 
không?...)

+ 	 HS đặt một vài câu hỏi cho bạn đánh giày
	 Gợi ý: Bạn đánh giày cả ngày như thế có mệt không?
+ 	 Em muốn nói gì với bạn đánh giày? HS được nói 

theo suy nghĩ của mình.
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– GV nêu tình huống: Có một bạn đánh giày ngồi ủ rũ 
bên vỉa hè, trông rất mệt mỏi và buồn, ngồi rất lâu chẳng có 
ai thuê bạn đánh giày – nếu gặp bạn ấy em sẽ nói gì với bạn? 
Em sẽ làm gì cho bạn? 

– HS tự nghĩ ra câu hỏi và câu trả lời
– HS đóng vai từng cặp với nhau theo lời thoại các em 

tự nghĩ ra
– GV cho một vài gợi ý. Ví dụ có một bạn học sinh gặp 

bạn nhỏ đánh giày và hai bạn đã nói chuyện với nhau như 
thế nào?

– Mời từng cặp HS đóng vai.
– HS đóng vai theo kịch bản trong SGK

Việc 3: HS tự củng cố 
– Tại lớp: HS trả lời các câu hỏi: Tiết học này em đã làm 

được việc gì?
 (HS bình thường đều có thể nói em đã đóng vai một 
cậu bé đánh giày. Nhưng nếu có HS nào chậm hơn các 
bạn khác thì GV có thể gợi ý: Em vừa được gặp gỡ với 
ai? Em biết được gì về người bạn này? Em đã làm gì để 
biết cậu bé đánh giày rất mệt và đói...)
– Về nhà: 
+ 	 HS kể với ông bà cha mẹ: Hôm nay ở lớp em đã làm 

việc gì? Sau đó em đóng vai em bé đánh giày cho cả 
nhà xem. Mời bố mẹ (ông bà, anh chị...) đóng vai 
cùng em.

+ 	 Em vẽ (nặn, xé dán...) một món quà muốn dành 
tặng bạn đánh giày nghèo khổ.
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GV chú ý: 
Nếu lớp đông cô giáo có thể chia nhóm HS và cho mỗi 

nhóm tự bầu một nhóm trưởng để các em có thể tự quản lý 
nhau, thi đua giữa các em xem nhóm nào đóng vai được hay, 
nghĩ ra được những câu hỏi cho nhân vật được nhiều.

Đầu tiết học sau sẽ củng cố lại bằng cách trưng bày sản 
phẩm các em tự làm ở nhà để tặng bạn đánh giày, HS giới 
thiệu sản phẩm của mình đồng thời đóng vai cảnh tặng quà cho 
bạn đánh giày luôn.

Tất cả các em đều được đặt câu hỏi, đều được đóng vai và 
đều được cô khen. Em nào làm nhanh được làm mẫu cho cả lớp. 
Em nào làm chậm được làm đi làm lại mấy lần. 

Ở những vùng nông thôn hoặc vùng sâu vùng xa, nếu cảnh 
ngộ cậu bé đánh giày quá xa lạ với HS, GV có thể thay bằng 
cảnh ngộ khác phù hợp hơn, chẳng hạn cậu bé ăn xin, cậu bé 
nhặt phế liệu... 

GV có thể kể (đọc) cho HS nghe những câu chuyện đồng 
cảm tương tự do mình sưu tầm được. (Ví dụ chuyện về cậu bé 
nạo ống khói trích từ “Những tấm lòng cao cả” của Edmondo 
De Amicis)
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KẾ HOẠCH GIỜ HỌC: ĐỒNG CẢM VỚI NGƯỜI GÁNH NẶNG

Việc 1 – Giao việc (nhiệm vụ tiết học)
GV cho HS mở sách xem tranh, hoặc nếu không có sách 

thì in riêng bức tranh đầu sách Văn 1 phát cho HS.

Việc 1.a./ Mô tả bức tranh tĩnh: Em thấy gì trong bức 
tranh?

Mấy nhân vật? 
Người già? Người trẻ? 
Em đã quen biết người đó hay là chưa? 
Miêu tả người em thấy trong bức tranh: người ấy đang 

làm gì? Tại sao người đó đội nón? Tại sao không đi dép? Em 
đoán xem người đó đang gánh gánh hàng gì? Gánh hàng 
đó có nhẹ không? Vì sao em biết gánh hàng đó nhẹ/ nặng? 
Người đó bước đi có dễ dàng không?
	 Việc 1.b/ Tại sao hôm nay cô lại cho xem bức vẽ này? 
Cho HS đoán, không giải đáp, chỉ chốt lại: cuối tiết học các 
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em sẽ đặt tên cho bức tranh. HS nhắc lại nhiệm vụ: cuối tiết 
học, đặt tên cho bức tranh. 

Việc 2 – Tổ chức thực hiện nhiệm vụ tiết học
	 Việc 2.a./ Tình huống giả định 1: người đó đang gánh 
rất nặng vào buổi trưa nắng nóng. 

GV hỏi làm rõ tình huống: Có mệt không? Có đói và 
khát nước không? Có đi nhanh nhẹn được không? Điều bác 
mong muốn nhất là gì? Tại sao nắng nóng như vậy bác vẫn 
phải làm việc?

–	 Một em đóng vai bác gánh than, thể hiện bác đang 
gánh hàng vào buổi trưa nắng nóng.

–	 Mời hai em đóng, một em trong vai người gánh 
than, một em nói một câu với bác/ làm một việc gì 
đó để giúp bác? Việc gì? Cần cho HS tự tìm ra đã 
rồi đóng vai.

Việc 2.b./ Tình huống giả định 2: lũ lụt xảy ra, bác phải 
gánh đồ chạy lũ lụt.

GV hỏi làm rõ tình huống: Em nào biết về lũ lụt nói cho 
cả lớp biết? Lũ lụt xảy ra thì phải làm thế nào? Có thể dùng ô 
tô xe máy chở đồ đi không? Bác có đi chầm chậm được không?

–	 Một em đóng vai bác gánh nặng, thể hiện bác đang 
gánh rất nhiều đồ chạy lũ lụt.

–	 Nếu gặp bác, em có thể làm gì giúp bác hoặc nói 
một câu gì với bác.

Việc 2.c./ Tình huống giả định 3: Chiến tranh xảy ra, 
bọn giặc đến đốt nhà, cướp của, giết người, bác phải gánh 
đồ chạy giặc.

GV hỏi làm rõ tình huống: Chiến tranh là gì? Bạn nào 
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biết về chiến tranh? Khi giặc đến thì chúng ta nên làm gì? 
Mọi người cùng xông ra đánh giặc có được không?

–	 Một em đóng vai bác gánh nặng, thể hiện bác đang 
gánh rất nhiều đồ chạy giặc.

–	 Nếu gặp bác, em có thể làm gì giúp bác hoặc nói 
một câu gì với bác.

Việc 3 – Sơ kết nhiệm vụ tiết học
3.a./ Các em nhắc lại nhiệm vụ cô giao đầu tiết học.
3.b./ Các em đặt tên. Thảo luận: Tên nào hay hơn? Tên 

nào em thích hơn? 
3.c./ Luyện tập nhanh.
Viết lại lời thoại của hai nhân vật: bác gánh nặng và em 

bé trong tình huống mà em nhớ nhất (cho học sinh đã biết 
viết) hoặc bài tập kịch ngắn: người gánh nặng chính là mẹ 
của em.

Em vẽ lại một điều mình nhớ nhất trong tiết học này.
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KẾ HOẠCH GIỜ HỌC: ĐỒNG CẢM VỚI CẢNH NGỘ TRONG CHIẾN TRANH

Các đoạn đối thoại trong SGK chỉ là mẫu để GV biết cách hướng dẫn HS tổ 
chức các cuộc đối thoại, không nhất thiết phải lặp lại những lời trong sách 

mà nên khuyến khích HS tự nghĩ ra lời nói của riêng mình để có “cuốn sách” 
do chính các em làm ra.

Việc 1 – Giao việc

a. Giao việc
GV– Gắn lên bảng cho học sinh xem bức tranh về chiến 

tranh trong sách Văn 1. Tại sao hôm nay cô lại cho chúng ta 
nghiên cứu bức tranh này? 

Cho HS đoán (có thể sẽ có HS đoán ra, vì đã quen với 
cách học). 

GV – (Nếu có HS đoán đúng) Đúng vậy. Mời các bạn 
nhắc lại thật to nhiệm vụ của buổi học: đặt tên cho bức tranh.

HS nhắc lại to.
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GV – Bây giờ nhắc lại, nhỏ thôi: [Hạ giọng, nói nhỏ 
hơn, khiến HS phải lắng tai nghe] đặt tên cho bức tranh.

HS nhắc lại, nhỏ hơn.
GV – Bây giờ chỉ mấp máy môi chứ không nói thành 

tiếng: [GV mấp máy môi làm mẫu để HS làm theo] đặt tên 
cho bức tranh.

HS thực hiện.

b. Mô tả bức tranh bằng lời:
GV– Em nhìn thấy những gì trong bức tranh này? 
(Trong quá trình HS chỉ ra các chi tiết, GV có thể gợi 

ý thêm để HS phát hiện các chi tiết trong tranh: Nhân vật 
trong bức tranh là ai? Đang làm gì? Cảnh tượng xung quanh 
như thế nào?...) 

HS chỉ ra các chi tiết – có thể đoán đó là em bé đang 
chạy lụt, đang chạy lũ, đang chạy giặc… GV “tiết lộ” bí mật: 
tác giả vẽ một bạn nhỏ trong chiến tranh.

GV – Các bạn biết những gì về chiến tranh? Hãy kể 
ngắn gọn cho cô và cả lớp cùng nghe.

Mời 2 – 3 HS kể. 

c. Mô tả bức tranh bằng hành động: 
GV – Bạn nhỏ trong tranh đang làm gì?
HS – Đang chạy, đang trốn…
GV – Tại sao bạn ấy lại phải làm như vậy?
HS đưa ra các phương án.
GV – Mời các bạn đóng vai bạn nhỏ trong tranh: Nhà 

bạn ấy vừa bị bom làm sập, bạn ấy hoảng sợ chạy đi. Yêu cầu 
lần này: Chỉ đóng kịch câm, dùng hành động chứ không 
dùng lời, thể hiện bạn ấy vừa chạy vừa rất hoảng sợ. 
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Mời 1–3 HS thể hiện. Trong quá trình HS đóng vai, GV 
có thể gợi ý: Dùng động tác gì để thể hiện là bạn ấy đang 
hoảng sợ? Bạn ấy có ngoái cổ lại nhìn phía sau không? Bạn ấy 
có khóc không? Nếu vừa chạy vừa khóc thì thể hiện thế nào? 

Việc 2 – Tổ chức thực hiện nhiệm vụ tiết học
GV giao tình huống cho HS, HS nghĩ ra lời thoại rồi 

lên đóng vai.

a. Tình huống 1: Một bạn nhỏ bị lạc mất gia đình trong 
chiến tranh, đang loay hoay tìm kiếm gia đình mình. 

GV nêu tình huống: Có một bạn nhỏ bị lạc mất gia đình 
trong chiến tranh, đang loay hoay tìm kiếm gia đình mình. 

Lần 1: (một mình – Dùng kịch câm)
GV nêu yêu cầu: Không dùng lời, chỉ dùng hành động, 

hãy diễn tả việc bạn ấy đang vừa đi, vừa tìm kiếm gia đình. 
GV mời các bạn lên đóng vai, có thể gợi ý: Tìm kiếm 

ở gần bạn ấy thì phải dùng hành động thế nào? Dùng hành 
động gì để thể hiện bạn ấy nhìn và tìm ở phía xa?

Lần 2: (một mình – Dùng lời)
GV – Cha mẹ, anh em bạn ấy đều bị lạc mất rồi, bạn ấy 

đang tìm kiếm, em thay bạn ấy nói một câu.
HS phát biểu (GV có thể gợi ý thêm: Bạn ấy tìm những 

ai? Làm thế nào để nếu bố mẹ, anh em của bạn ấy ở gần bạn 
ấy thì có thể nghe thấy và biết là bạn ấy đang tìm mình? Nếu 
gặp một người nào đó, bạn ấy phải hỏi thế nào?)

GV – Mời 2, 3 bạn lên đóng vai bạn nhỏ đang tìm gia 
đình, nói một câu thể hiện bạn ấy đang tìm kiếm. 
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Lần 3: (Đối thoại)
GV thêm nhân vật: Gặp bạn nhỏ này, em sẽ nói gì?
Mời HS phát biểu, và hỏi thêm: Em có thể giúp gì cho bạn?
GV – Cô mời một bạn lên đóng vai bạn nhỏ đi tìm kiếm 

gia đình trong chiến tranh, một bạn gặp và nói chuyện với 
bạn ấy. 

GV mời 2 – 3 cặp.

b. Tình huống 2: Bạn nhỏ tìm kiếm đã lâu mà chưa gặp 
bố mẹ, bạn ấy rất đói. 

GV nêu tình huống. 

Lần 1: (một mình)
GV – Lúc này bạn ấy sẽ tự nói với mình câu gì?
HS trả lời. 
GV lần lượt mời 2, 3 HS lên đóng vai. (Có thể gợi ý 

thêm cho HS khi diễn: Bây giờ, em đóng vai bạn ấy, vừa đói 
vừa mệt thì phải thể hiện động tác như thế nào?)

Lần 2: (Đối thoại)
GV thêm nhân vật: Có một bác gặp bạn ấy, thấy bạn ấy 

đang rất đói và mệt. Bác sẽ nói với bạn ấy câu gì? 
Mời HS trả lời. 
GV mời 2 – 3 cặp HS đóng vai. 

c. Tình huống 3: Có bà cụ thấy bạn ấy bị lạc gia đình thì 
mời bạn ấy ở lại nhà mình. 

GV nêu tình huống. 

GV – Bà cụ sẽ nói thế nào với bạn nhỏ? 
Mời HS trả lời. GV hỏi thêm: Bạn nhỏ sẽ trả lời thế nào? 
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[Nếu thấy HS bắt chước nhau đồng ý/ không đồng ý, thì 
cô gợi ý phương án ngược lại cho HS xử lý: Nếu bạn ấy đồng 
ý/không đồng ý, bạn ấy sẽ nói thế nào?]

GV mời 2 – 3 cặp lên diễn cảnh này.

Việc 3 – Sơ kết nhiệm vụ tiết học
a. Các em nhắc lại nhiệm vụ cô giao đầu tiết học.
GV mời các em đặt tên cho bức tranh. 
b. Luyện tập nhanh:
–	 GV mời HS nhìn lên bức tranh: Em tưởng tượng 

mình là bạn nhỏ trong bức tranh này. Em kể lại cho 
cả lớp xem đã có chuyện gì xảy ra với quê hương 
mình, mình bị lạc ở đâu và nhìn thấy gì, em có cảm 
giác gì? 

–	 GV phát cho mỗi HS một bức tranh. 
–	 Mời các em đã biết viết viết một cái tên mình đã 

đặt cho bức tranh. Các bạn còn lại nghĩ về bạn nhỏ 
trong tranh, em muốn làm gì cho bạn nhỏ? Em hãy 
vẽ lại điều mình muốn làm cho em bé đó.

–	 Khi các bạn đã viết xong tên tranh, mời các bạn viết 
một câu các bạn muốn nói với bạn nhỏ trong tranh. 

c. Củng cố:
GV – Em đã làm được những gì trong buổi học này?
HS trả lời.
GV giao bài tập về nhà: Về nhà kể lại cho người thân 

nghe về buổi học, rồi rủ bố mẹ, anh chị em hoặc bạn bè cùng 
đóng vai bạn nhỏ trong chiến tranh. 
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KẾ HOẠCH GIỜ HỌC: ĐỒNG CẢM VỚI NIỀM VUI SỐNG 
TRONG TRANH DÂN GIAN – TRANH LỢN ĐÀN

Việc 1: Giao nhiệm vụ học tập
–	 Ôn cái đã biết (đồng cảm và đồng cảm với tình huống...) 
–	 Treo tranh lợn cho HS xem. 
Cho HS nói (và GV kể thêm) đây là TRANH LỢN 

ĐÀN được làm ở làng tranh Đông Hồ để nhân dân mua về 
treo ngày Tết.

GV – Giới thiệu về tranh dân gian Đông Hồ: Tranh 
Đông Hồ là một dòng tranh dân gian Việt Nam, xuất xứ 
từ làng Đông Hồ (xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh 
Bắc Ninh). Trước kia, tranh chủ yếu được treo trong dịp Tết 
Nguyên đán, người dân nông thôn mua tranh về dán trên 
tường, hết năm lại lột bỏ, dùng tranh mới. Những bức tranh 
Đông Hồ thể hiện ước mơ của người lao động về đời sống 
yên vui, ấm no, hạnh phúc. 

Về tranh lợn đàn: Theo quan niệm của người vẽ tranh 
Đông Hồ, con lợn là con vật đẹp nhất, tượng trưng cho sự 
ấm no, sung túc. Hình ảnh xoáy đông dương trên mình lợn 
thể hiện sự sinh sôi, nảy nở. Tranh lợn đàn được treo nhiều 
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trong ngày Tết là để thể hiện mong ước năm mới thịnh 
vượng, phát tài phát lộc, đông con nhiều cháu. 

–	 Trả lời nhanh: Tại sao nhân dân mua tranh lợn về 
treo ngày Tết? GV mời 3 HS trả lời.

–	 Nhiệm vụ học tập hôm nay: đồng cảm với niềm vui 
ngày Tết qua tranh lợn dân gian. Đồng cảm với 
niềm vui treo tranh dân gian lợn đàn ngày Tết.

Việc 2: Nhập vai – đồng cảm
Tình huống 1: Mơ ước no ấm của bác nông dân khi chăm 
sóc lợn

GV – nêu tình huống: Em tưởng tượng em là một bác 
nông dân đang chăm sóc đàn lợn của gia đình. Bác nông dân 
cho lợn ăn rồi tắm cho lợn và vừa làm vừa trò chuyện tâm sự 
với con lợn. Bác cảm ơn con lợn đã đem lại những gì cho gia 
đình bác. Bác nói với con lợn những ước mơ và hy vọng gây 
dựng cho gia đình mình. 

Bây giờ, các em tưởng tượng ở trước mặt có một bầy lợn. 
Các em sẽ đóng vai bác nông dân chăm sóc đàn lợn của mình.

GV – Mời 2 – 4 HS đóng vai bác nông dân trong từng 
hoạt động sau:

+ 	 Cho lợn ăn cám
+ 	 Cho lợn ăn rau
+ 	 Phun nước tắm cho lợn
GV – Sau khi chăm sóc lợn xong, bác nông dân sẽ nói 

với con lợn điều gì?
GV mời 4 HS trả lời
GV mời 2 – 3 HS đóng vai

Tình huống 2: con xin bố mua tranh lợn về treo Tết
GV – nêu tình huống: Một bạn nhỏ đi cùng bố tới làng 
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tranh Đông Hồ, bạn ấy thấy tranh lợn đàn rất đẹp nên muốn 
xin phép bố cho mua tranh lợn đàn về treo ở nhà. 

GV– Bạn ấy sẽ nói gì với bố? 
GV mời 2 HS trả lời.
GV – Bố bạn ấy sẽ nói gì với con của mình?
GV mời 2 HS trả lời.
GV mời 2 cặp HS lên đóng vai.
GV – Bây giờ cô có một kịch bản đã soạn sẵn cho tình 

huống này, chúng ta sẽ cùng nhau tập đóng vai theo kịch bản 
này xem ai nhớ lời và đóng giống như thật hơn.
GV cho HS tập từng câu thoại: lời của con– lời của bố:

–	 Bố ơi, bố mua bức tranh lợn này về treo cho vui nhà.
–	 Liệu mẹ có thích bức tranh này không?
–	 Có mà! Mẹ bảo treo tranh lợn thì nuôi lợn chóng lớn.
–	 Liệu ông bà có thích tranh này không?
–	 Có mà! Chính ông bà cho con tiền mua tranh lợn 

về treo đấy!
GV – Mời 2 HS đóng vai người con. Mời 1 HS đóng vai 

người mẹ.
HS – Đóng vai.

Việc 3: Sơ kết
– Tại lớp: củng cố việc tưởng tượng và đồng cảm với 

“niềm vui nuôi lợn” của người nông dân thông qua vẽ tranh:
+ Cảnh hai bố con đi tham quan làng tranh Đông Hồ và 

mua tranh lợn đàn về treo.
– Về nhà: 
+ HS kể với ông bà cha mẹ: Hôm nay ở lớp em đã làm 

việc gì? 
+ Viết lại những đối thoại của hai cha con đi thăm làng 

tranh Đông Hồ.
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LỚP 2

I.	 Yêu cầu chung

1.	 Nội dung: Thao tác tưởng tượng – Tạo ra một hình 
tượng.

2.	 Thời lượng: Ở trường, mỗi tiết kéo dài 30 – 35 phút, 
nên bố trí hai tiết liền nhau (có giải lao) để học sinh nắm 
khái niệm và luyện tập ngay sau đó. Mỗi tuần học ít nhất 
4 tiết Văn.
Ở nhà, tùy vào thời gian biểu của từng gia đình để sắp xếp 
nhưng phải đảm bảo cùng con học tưởng tượng trong 
khoảng thời gian liên tục ít nhất là 20 phút, không bị 
gián đoạn, không bật ti vi, không nghe điện thoại. Người 
lớn tập trung vào công việc cùng với trẻ, theo đúng khái 
niệm, các bước hoạt động. Luyện tập tưởng tượng ở nhà 
có thể vào bất kỳ lúc nào, trong những tình huống bất kỳ 
của đời sống, người lớn khéo léo vận dụng bài học vào 
đời sống để kích thích trí tưởng tượng của trẻ.
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II.	 Cách tổ chức hoạt động tưởng tượng

1.	 Ba VIỆC trong một tiết học Tưởng tượng 

–	 Đưa học sinh vào tình huống tưởng tượng.

–	 Tổ chức cho học sinh làm việc thầm trong tình 
huống đã cho.

–	 Mô tả sản phẩm tưởng tượng (hình thù, lời lẽ, 
tính cách…).

▶ 	 Lưu ý: 

(1) 	Đưa học sinh vào tình huống tưởng tượng cần phải 
hết sức tự nhiên, bất ngờ nhằm kích thích trí tưởng 
tượng của các em.

	 Ví dụ, sách giáo khoa Cánh Buồm chọn tình huống 
cô giáo giao nhiệm vụ cả lớp đi tìm hoa về cắm trên 
bàn. Có thể trên bàn đang có sẵn lọ hoa, giáo viên 
cất đi, giả bộ như chưa có, nhờ các em đi tìm hoa 
về cắm. Các em sẽ nhấp nhổm chuẩn bị đi, có em 
nhanh nhảu chắc đã chạy ra đến cửa… Lúc này giáo 
viên mới mời tất cả ngồi xuống, nhắm mắt lại, nghĩ 
xem mình sẽ đi đâu, hái hoa gì… Tình huống bất 
ngờ và chứa đựng yêu cầu có kết quả ngay sẽ giúp 
các em không tưởng tượng lan man, lung tung… mà 
tập trung vào nhiệm vụ.

(2) 	 Tổ chức cho các em làm việc thầm trong đầu cần cho 
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các em nhắm mắt để không bị phân tán, mà có thể 
chìm đắm vào thế giới tưởng tượng của mình. Giáo 
viên không tưởng tượng hộ các em nhưng với những 
em chậm hơn các bạn, có thể gợi ý kích thích trí 
tưởng tượng cho các em, chẳng hạn, với tình huống 
trên, giáo viên có thể đặt một số câu hỏi: Em đi tìm 
hoa ở đâu? Xa hay gần? Cảnh vật ở đó thế nào? Trên 
đường đi có gặp ai không? Em hái được hoa gì?...

(3) 	Mô tả sản phẩm tưởng tượng: Sau khi dành ra một 
thời lượng nhất định để các em làm việc, người dạy 
mời từng em mô tả lại sản phẩm tưởng tượng của 
mình bằng lời. Khuyến khích các em diễn đạt rõ 
ràng, mạch lạc, phát biểu tự tin. Người dạy tuyệt đối 
không ngắt lời, không chê bai, dè bỉu những điều 
các em thể hiện.

2. Ba VIỆC sau một tiết học Tưởng tượng

–	 Học sinh tự ghi lại sản phẩm tưởng tượng (bằng 
lời, bằng hình vẽ, bằng cơ thể – diễn xuất).

–	 Tổ chức cho học sinh bộc lộ năng lực tưởng tượng 
(với cha mẹ, với bè bạn…): Triển lãm, trưng bày…

–	 Tổ chức cho học sinh sống nội tâm với sản phẩm 
tưởng tượng (Ghi nhật ký, đọc thêm…).
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▶ 	 Lưu ý:

(1)	 Học sinh được tự do lựa chọn cách tự ghi lại sản 
phẩm tưởng tượng của mình: Có thể ghi lại bằng 
lời, hoặc bằng hình vẽ, bằng diễn xuất… tùy vào khả 
năng và sở thích của từng em. Các em ghi, hoặc vẽ 
lại “sai” cũng được vì trong nghệ thuật, trong cảm 
xúc, các em được quyền viết “sai”.

(2)	 Giúp trẻ tự tổ chức các buổi triển lãm, trưng bày… 
Khuyến khích trẻ thuyết trình được trước người 
khác về sản phẩm của mình. Người dạy không cắt 
ngang, không nắn chỉnh theo ý mình.

(3)	 Trí tưởng tượng của các em cần tiếp tục được nuôi 
dưỡng bằng cách giao nhiệm vụ cụ thể cho các em 
đọc thêm sách gì, truyện gì, bài thơ nào… Đặc biệt, 
cần cho các em ghi nhật ký học văn, chỉ bằng cách 
ghi nhật ký thì các em mới có cuộc sống riêng.

3. Luyện tập tưởng tượng

Sau khi đã nắm được khái niệm tưởng tượng, người dạy 
tổ chức cho học sinh luyện tập đến khi thuần thục. Cách 
luyện tập dựa trên ba thao tác.

3.1.	Thao tác xuôi: tưởng tượng theo các tình huống

–	 Người dạy đưa ra tình huống tưởng tượng.
–	 Người học làm việc thầm trong đầu tình huống đó 

rồi mô tả sản phẩm tưởng tượng của mình.
Cách làm giống như cách tìm ra khái niệm tưởng tượng.
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Ví dụ trong sách giáo khoa: 
–	 Nghe tiếng gõ cửa, em tưởng tượng đó là ai?
– 	 Thấy một em bé ngồi khóc bên đường, em tưởng 

tượng xem có chuyện gì xảy ra?
– 	 Điều gì sẽ xảy ra nếu con mèo nhà em biết nói?
– 	 Sáng nay có một trận mưa kỳ diệu, rơi xuống không 

phải nước mà là gì nhỉ?
– 	 Tưởng tượng em là người có thể đọc được ý nghĩ 

của người khác, em sẽ làm gì?
…

3.2.	Thao tác ngược: tưởng tượng sau khi đọc thơ văn

Theo cách này, người dạy cung cấp tác phẩm thơ văn 
trước, sau đó dựa trên bối cảnh của tác phẩm đó mà người 
học tưởng tượng tiếp rồi mô tả lại.

Ví dụ, trong sách giáo khoa có các tình huống từ thơ văn 
như:

–	 Tưởng tượng em là Trần Bình Trọng đang đối thoại 
với tướng giặc, sau khi đọc đoạn văn về Trần Bình 
Trọng…

–	 Tưởng tượng em là Thánh Gióng đang chào từ biệt 
mẹ và dân làng lên đường đi đánh giặc…

–	 Tưởng tượng em là con cò đang mò mẫm đi kiếm ăn 
trong đêm và nghĩ đến đàn con đói khát…

3.3.	Thao tác đúc (thao tác sáng tạo) 

Các em tưởng tượng qua kịch nói, kịch câm, tranh vẽ, 
bài viết, thơ, truyện… vận dụng tất cả các thao tác để tạo ra 
hình tượng nghệ thuật hoàn chỉnh.
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Ví dụ, sau khi đọc xong bài ca dao “Mẹ già ở túp lều 
tranh – Sớm thăm tối viếng mới đành dạ con”, em tưởng 
tượng một đoạn đối thoại giữa hai nhân vật mà em nghĩ ra.

III.	 Một số bài thiết kế giờ học mẫu

KẾ HOẠCH GIỜ HỌC: KHÁI NIỆM TƯỞNG TƯỢNG

Tiết học này HS thực hiện các hoạt động để đi đến khái niệm 
Tưởng tượng. GV không giảng giải, hoặc bắt HS đọc chép khái 
niệm mà tuần tự thực hiện các hoạt động như sau: 

Hoạt động 1: GV giao nhiệm vụ, đưa HS vào tình huống 
tưởng tượng

– GV: Mời các em đi tìm hoa về trang trí lớp học.
– HS: (Nhấp nhổm định đứng dậy đi ra ngoài)
– GV: Các em ngồi lại, ngả người ra đằng sau, nhắm mắt 

lại cô sẽ dẫn các em đi.  Nào, chúng ta cùng đi qua cửa lớp, đi 
dọc hành lang, đi ra sân trường, ra đến cổng trường gặp bác 
bảo vệ, bác hỏi “Các cháu đi đâu?” “Chúng cháu đi tìm hoa 
về trang trí lớp học”. Bác bảo vệ mở cổng trường cho các em 
đi, các em tiếp tục tự đi tìm hoa.

HS làm việc thầm trong đầu theo tình huống đi 
tìm hoa 
HS tiếp tục nhắm mắt, nghĩ thầm trong đầu mình 
đi đến đâu, gặp những ai, làm những gì, hái được 
hoa gì?...

Hoạt động 2: HS mô tả sản phẩm sau khi làm việc thầm 
trong đầu và rút ra khái niệm tưởng tượng
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– GV : Các em mở mắt ra và mô tả lại việc đi kiếm hoa 
của mình

– HS: Từng em đứng dậy mô tả lại hành trình đi kiếm 
hoa về trang trí lớp học.

GV chú ý: Tất cả các em đều được phát biểu, em nào 
chậm hơn GV gợi mở dẫn dắt để em tiến hành làm 
việc thầm trong đầu ngay tại chỗ.
Các em được tự do phát biểu về sản phẩm của mình, 
GV không nhận xét đúng/sai hay uốn nắn ý nghĩ của 
HS theo ý nghĩ của mình.

– GV: Sau khi mỗi em phát biểu, GV đều hỏi lại: Trên 
đường đi em gặp ai / cái gì?  Bó hoa của em có những hoa gì? 

– HS: Trả lời. (tức là thêm một lần tưởng tượng lại). 
Chẳng hạn em gặp một con thỏ, em thấy một dòng suối trong 
xanh, em hái một bó hoa cúc, em gặp một người đi chợ về...

– GV: Vậy bó hoa đâu rồi? Con thỏ đâu rồi? Em nói gì 
với người đó?

– HS: Bó hoa ở trong đầu. Con thỏ cũng ở trong đầu...
– GV: Những việc em vừa làm đều là ở trong đầu, vậy 

tưởng tượng là gì? 
– HS: Tự tìm các cách gọi tên khái niệm theo ý mình. 
Sau đó GV hướng dẫn cả lớp cùng thống nhất một khái 

niệm: Tưởng tượng là làm việc thầm trong đầu. Sản phẩm 
của tưởng tượng được gọi là một hình tượng.

– GV cho HS củng cố lại bằng cách hỏi lại một số em 
hình tượng em vừa tạo ra trong chuyến đi tìm hoa vừa rồi. 

Các em tự ghi lại và đọc lại khái niệm tưởng tượng 
(GV chú ý áp dụng cả ba cách đọc to, đọc khẽ, đọc 
thầm).



66

Hoạt động 3: HS tự ghi lại sản phẩm tưởng tượng của 
mình

Các em được tùy ý lựa chọn cách ghi. GV hướng dẫn các 
em có thể ghi lại sản phẩm của mình bằng nhiều cách tùy 
theo sở thích của em.

–	 Em có thể ghi lại bằng lời
–	 Em ghi lại bằng hình vẽ
–	 Em ghi lại bằng cơ thể (diễn xuất)
...

Hoạt động của HS sau khi ở trường
Tổ chức hoạt động cho HS sống nội tâm với sản phẩm tưởng 
tượng dưới các hình thức như

–	 Em ghi nhật ký: Câu chuyện tưởng tượng đi hái 
hoa về tặng bố mẹ, ông bà, anh chị...

–	 Em đọc thêm một số chuyện cổ tích, đoạn văn 
hay khác
Ví dụ: Sự tích hoa cúc trắng, Sự tích hoa mào gà, 
một đoạn thật hay trong tác phẩm “Vừa nhắm 
mắt vừa mở cửa sổ” (Nguyễn Ngọc Thuần)...
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KẾ HOẠCH GIỜ HỌC: LUYỆN TẬP TƯỞNG TƯỢNG VỀ MỘT 
NHÂN VẬT TRONG CA DAO

Việc 1: Giao nhiệm vụ học tập
GV – Chào các em. Giờ học này cô sẽ cùng các em tiếp 

tục luyện tập thao tác tưởng tượng. Các em nhắc lại nhiệm vụ.
HS – Luyện tập thao tác tưởng tượng.
GV – Chúng ta tập tưởng tượng về một nhân vật trong 

ca dao. Mời các bạn nhắc lại nhiệm vụ!	
HS – Tưởng tượng về một nhân vật trong ca dao. 
GV – Các em nhắc lại đồng thanh: tưởng tượng về một 

nhân vật trong ca dao.
HS – nhắc lại (ba lần).

Việc 2: Giới thiệu nhân vật
a. Đọc thầm

GV – Cô tặng các em bài ca dao. Các em im lặng, đọc 
thầm bài ca dao.

HS đọc thầm.
GV – [Hỏi để kiểm tra xem HS có thực sự đọc bài ca dao 

hay không] Trong bài ca dao này có con vật gì? 
HS – Con cò.
GV – Nó đi kiếm ăn vào thời điểm nào? 
HS – Ban đêm.
GV – Nó sợ làm ai bị đau lòng? 
HS – Cò con/ con của nó.
GV – Mời các bạn đoán thử xem hôm nay chúng ta sẽ 

tưởng tượng nhân vật gì?
HS – Con cò. 
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b. Đọc to – ghi nhớ nhanh
GV – Các em gấp giấy lại, nghe cô đọc và nhắc lại từng 

câu: Con cò mà đi ăn đêm.
HS – Con cò mà đi ăn đêm (3 lần).
GV– Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao.
HS– nhắc lại 3 lần.
GV– Ông ơi ông vớt tôi nao.
HS– nhắc lại 3 lần.
GV– Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng.
HS – nhắc lại 3 lần.
GV – Có xáo thì xáo nước trong.
 HS – nhắc lại 3 lần.
GV – Đừng xáo nước đục đau lòng cò con.
HS – nhắc lại 3 lần.
GV – Cả lớp cùng đọc đồng thanh bài ca dao thật hay.

Việc 3: Tưởng tượng bằng diễn xuất hình ảnh con cò
a. Tình huống cò mẹ và cò con

GV – Mời cả lớp cùng đọc to câu đầu bài ca dao.
HS – Con cò mà đi ăn đêm.
GV – [Nói chậm rãi] Các em nhắm mắt lại và tưởng 

tượng vào một đêm khuya, có một con cò mẹ thấy đàn con 
ở nhà đói quá, quyết định liều mình đi kiếm ăn cho con. Cô 
cho các bạn 2 phút để viết tiếp lời trò chuyện giữa cò mẹ và 
đàn con:

[Viết bảng: a. Cò mẹ và cò con
– Cò mẹ: Các con ở nhà,...…………………..
– Cò con:….
– Cò mẹ:….]
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GV chú ý hết đúng 2 phút thì nhắc HS dừng lại để trả lời 
câu hỏi và chuẩn bị đóng vai.

GV – Cò mẹ nói gì với cò con? (Mời 3 HS đọc câu trả 
lời của mình) Còn các con cò con nói gì với cò mẹ? (Mời 3 
HS trả lời) Cò mẹ đáp lại ra sao? (Mời 2 HS trả lời).

GV – Bây giờ chúng ta sẽ đóng vai cò mẹ và cò con. [GV 
lần lượt mời 3 cặp lên đóng vai]

b. Tình huống: Cò mẹ đi kiếm ăn 
GV – Chúng ta tưởng tượng tình huống cò mẹ đi kiếm 

ăn [Viết bảng: b. Cò mẹ đi kiếm ăn]. Cò mẹ đã đi kiếm ăn rất 
lâu, trời khuya lắm rồi mà vẫn không tìm được mồi cho con. 
Các bạn hãy thay lời cò mẹ, tự nói một câu với mình. Cò mẹ 
nói gì? [Lưu ý: Nếu HS dùng ngôi thứ ba “cò mẹ nói/ con cò 
sẽ nói…” thì nhắc HS dùng ngôi thứ nhất: “tôi” để HS thực 
sự hóa thân vào nhân vật]

Mời 3 – 4 HS trả lời.
GV – Bây giờ cô mời các bạn lên đóng vai cò mẹ đi kiếm 

mồi và tự nói một câu với chính mình.
GV lần lượt mời 3 HS lên đóng vai – trong quá trình HS 

đóng vai GV có thể gợi ý: Cò mẹ đang kiếm mồi, vậy tư thế của 
cò mẹ phải thế nào (khom lưng, tay bới bới ra vẻ đang tìm tòi…).

c. Tình huống cò mẹ gặp nạn: 
GV – Các em đọc những câu tiếp theo trong bài ca dao
HS – Đọc phần còn lại của bài ca dao (từ câu 2 cho đến 

hết).
GV – Đã có chuyện gì xảy ra khi cò mẹ đi kiếm ăn?
HS – Cò bị ngã xuống ao… cò kêu cứu….
GV – Bây giờ chúng ta tưởng tượng cò mẹ đang đi kiếm 
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ăn thì gặp nạn [Viết bảng: c. Cò mẹ gặp nạn] Cò mẹ đậu phải 
một cái cành cây rất mềm, nên bị ngã lộn cổ xuống ao. Lúc ấy 
cò mẹ phải làm gì? (HS đoán) Cò mẹ kêu cứu như thế nào?

[Mời 3 – 4 HS trả lời, khuyến khích HS nói những lời 
kêu cứu khác nhau]

HS – Ai cứu tôi với/ Ối giời ôi cứu tôi với/ Tôi bị ngã 
xuống ao rồi…. 

GV – May sao lúc ấy có một người đi qua, cò mẹ năn nỉ 
ông ta cứu mình. Cò mẹ nói thế nào?

Mời 3 HS.
GV – Người đó đáp lời cò mẹ thế nào? 
Mời 3 HS.
GV – Bây giờ, cô mời các em lên đóng cảnh cò mẹ gặp 

nạn. Một bạn đóng cò mẹ. Một bạn đóng người đàn ông đi 
ngang qua.

Mời 3 cặp lên đóng.
GV: Hôm nay các em đã làm việc rất tốt. Bạn nào cho cô 

biết giờ học này chúng ta đã làm được những việc gì? 
(Mời 2 – 3 HS trả lời).
GV: Rất giỏi. Cô giao nhiệm vụ về nhà cho các em:
Việc 1: Các em tự tưởng tượng và viết lại đoạn đối thoại 

giữa cò mẹ và người đàn ông khi cò mẹ gặp nạn.
Bạn nào nhắc lại được nhiệm vụ thứ nhất? HS nhắc lại.
Việc 2: Cô tặng các em một số bài ca dao, tục ngữ. Các 

em hãy đọc và chọn ra bài mà mình thích nhất, tưởng tượng 
cảnh đối thoại giữa các nhân vật rồi rủ bạn bè hoặc người 
thân cùng đóng vai. 

Ai nhắc lại được nhiệm vụ thứ hai?
Vài HS nhắc lại, kết thúc giờ học.
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KẾ HOẠCH GIỜ HỌC: LUYỆN TẬP TƯỞNG TƯỢNG
VỚI NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN “MỘT CON CHÓ HIỀN”

Việc 1: Giao nhiệm vụ học tập
GV – Chào các em. Hôm nay cô cùng các em luyện tập 

thao tác tưởng tượng. Các em nhắc lại nhiệm vụ.
HS – Luyện tập thao tác tưởng tượng.
GV – Hôm nay tập tưởng tượng về một nhân vật trong 

truyện ngắn. Một nhân vật trong truyện ngắn. Các em nhắc 
lại: hôm nay luyện tập tưởng tượng gì?

HS –... tưởng tượng về một nhân vật trong truyện ngắn. 
HS –... nhân vật truyện ngắn – tưởng tượng. 
GV – Các em nhắc lại đồng thanh: Hôm nay luyện tập 

tưởng tượng về một nhân vật trong truyện ngắn.
HS – Luyện tập tưởng tượng về một nhân vật trong 

truyện ngắn.

Việc 2: Giới thiệu nhân vật
GV – Hôm nay chúng ta tưởng tượng nhân vật trong 

truyện “Một con chó hiền”. Các em nhắc lại tên truyện.
HS – nhắc lại – Một con chó hiền.
GV – Cô cho các em văn bản, các em đọc thầm câu chuyện.
HS: đọc.
GV – Truyện này có mấy nhân vật, kể tên.
HS – kể.

Nhân vật chính: cô Faucheuse (phát âm: Phô–sơ–zơ). 
Nhân vật phụ: bà chủ quán. HS có thể thắc mắc: Con 
chó có là nhân vật không? Có thể gọi đó là nhân vật 
phụ, làm phép thử các nhân vật khác trong tác phẩm.
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Bây giờ chơi trò chơi “Nhớ chi tiết”. Mỗi bạn nói một 
câu xem mình nhớ được gì trong câu chuyện này, mỗi bạn 
một câu, không ai được trùng nhau.

HS – mỗi bạn nêu một câu.
(nếu thiếu chi tiết nào, GV đặt câu hỏi cho các bạn bổ 

sung)

Việc 3: Tưởng tượng bằng diễn xuất
(1) 
GV – Bây giờ cô cho tình huống thứ nhất: con chó vừa bị 

chủ nhân đánh, nó chạy đến bên cô gái. Tâm trạng của cô gái 
như thế nào? Em nghĩ xem cô gái sẽ nói gì với con chó nhỏ. 

HS –....	
GV – Bây giờ hai em, một em vào vai cô gái nhỏ, một 

em vào vai chú chó vừa bị chủ đánh. Các em diễn lại cảnh 
vừa rồi. 

GV cẩn thận! Chi tiết em bé đóng vai con chó rất 
dễ gây cười. Tốt nhất là chỉ đóng kịch câm cảnh cô 
Faucheuse ôm con chó trong tưởng tượng, lau vết 
bẩn trên người nó, lau vệt máu bị bà chủ đánh...

(2)
GV – Bây giờ cô cho tình huống khác, cô gái vừa bị mọi 

người hắt hủi, xa lánh, chủ đánh vì cô làm vỡ chiếc đĩa đựng 
thức ăn của nhà hàng. Con chó nhỏ đến bên cô gái. Tâm trạng 
của cô gái đó như thế nào? Cô gái đó nói gì với con chó nhỏ?

Gợi ý để gỡ bí: cô Faucheuse nói thầm thì điều gì để 
cảm ơn con chó đã thông cảm.
Faucheuse làm động tác gì để cảm ơn con chó.

HS –...……
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GV – bây giờ mời các em đóng vai thể hiện tình huống 
vừa rồi. Một em vào vai chú chó nhỏ, một em vào vai cô gái. 
Không nên (xem giải thích bên trên).

HS –.......……
(3)
GV – Bây giờ cô cho tình huống khác khó hơn, sau khi 

con chó bị chủ đánh bả chết, cô gái một mình ngồi trước mộ 
con chó nhỏ dưới gốc thông? Tâm trạng cô gái như thế nào? 
Cô gái nói gì với mình? Nói gì với con chó nhỏ?

Cần hành động và làm kịch câm: 
(1) Cô gái ôm con chó đi chôn. 
(2) Cô bới đất bằng tay và chôn rồi vỗ về nấm đất.
(3) Cô đứng cúi đầu vĩnh biệt con chó lần cuối.
(4) Cô ra về vừa đi vừa quay đầu nhìn nấm mộ.
(5) Cô chạy nhanh lại vỗ về nấm mộ lần cuối như 
muốn nói “con ngủ yên nhé!”	

HS –...………
GV – Bây giờ mời các em đóng vai thể hiện tình huống 

vừa rồi. Một em vào vai cô gái...…….
HS –.......……

Việc 4 – Tổng kết
GV – Các em vừa làm được việc gì?
HS – Trả lời: học đóng vai, học tưởng tượng, học lịch sử 

về cô gái nghèo, con chó nhỏ.
GV – Giao bài tập về nhà.
1/ Em ghi lại các việc mình đã làm trong tiết học.
2/ Vẽ một bức tranh về câu chuyện này theo tưởng tượng 

của em.
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KẾ HOẠCH GIỜ HỌC: LUYỆN TẬP TƯỞNG TƯỢNG 
VỚI NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN LỊCH SỬ

	 Chú ý quan trọng: tiết này HS cần được giải phóng khỏi cái bàn liền 
ghế, ngồi xuống đất quây quần xung quanh cô để có thể đứng lên ngồi 

xuống dễ dàng.

Việc 1: Giao nhiệm vụ học tập
GV – Chào các em. Hôm nay cô cùng các em luyện tập 

thao tác tưởng tượng. Các em nhắc lại nhiệm vụ.
HS – Luyện tập thao tác tưởng tượng.
Vài em nhắc lại nhiệm vụ. 
GV – Hôm nay tập tưởng tượng về một con người sống 

từ ngày xưa. Một nhân vật lịch sử. Các em nhắc lại: hôm nay 
luyện tập tưởng tượng chuyện gì?

HS –... tưởng tượng về một con người sống từ ngày xưa. 
HS –... tưởng tượng về một nhân vật lịch sử. 
GV – Các em nhắc lại đồng thanh: Hôm nay luyện tập 

tưởng tượng về một nhân vật lịch sử.
HS – Luyện tập tưởng tượng về một nhân vật lịch sử. 

(ba lần)

Việc 2: Giới thiệu nhân vật lịch sử
GV – Hôm nay chúng ta tưởng tượng về Trần Bình 

Trọng. Các em nhắc lại tên tướng quân Trần Bình Trọng.
HS – nhân vật Trần Bình Trọng.
HS – tướng quân Trần Bình Trọng.
HS cả lớp nhắc to – Trần Bình Trọng. (ba lần)
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GV – Các em đã nghe kể về tướng quân Trần Bình Trọng 
chưa? Cô kể các em nghe: Thời giặc Nguyên xâm chiếm nước 
ta, cách nay lâu lắm rồi, tướng giặc bắt được tướng của ta là 
Trần Bình Trọng. 

Các em tưởng tượng xem: bắt rồi, chúng có giết Trần 
Bình Trọng không? (Cho HS đoán). Đúng, chúng muốn 
tướng quân đầu hàng. 

Các em tưởng tượng xem làm gì để tướng quân đầu 
hàng? (HS: chúng mua chuộc. GV: mua chuộc như thế nào?

Các em tưởng tượng xem chúng có dọa giết không? Dọa 
giết để làm gì? Để mua chuộc dụ dỗ…

GV – Cô khen các em vừa nhớ chuyện lịch sử nước nhà 
vừa tưởng tượng giỏi. Bây giờ có câu nói nổi tiếng của Trần 
Bình Trọng, em nào nhớ, nói to cho cả lớp nghe.

HS – “Ta thà làm ma nước Nam, nhưng không thèm 
làm vương đất Bắc!”

(HS nhắc lại nhiều lần, cá nhân, tập thể – nói to, 
nói khẽ, và nhắm mắt lại nghĩ thầm – chú ý động tác 
tâm lý học này).

Việc 3: Tưởng tượng bằng diễn xuất chuyện nhân vật lịch 
sử

GV – Em nào đóng vai tướng Tàu độc ác? (nếu có 
được cảnh HS đùn đẩy không chịu đóng thì cực kỳ hay). 
Tướng giặc ăn mặc thế nào? Đây, cô mang tờ báo đến, 
đục cái cổ cho tướng giặc chui qua. (giơ cái áo cô chuẩn bị 
bằng mấy tờ báo). Cô viết chữ Ng vào ngực áo nó, để biết 
đó là giặc gì? (HS – Giặc Nguyên). Các em nhắc lại: giặc 
Nguyên. (HS nhắc lại)



76

GV – Bây giờ đóng cảnh thứ nhất: Quân lính của giặc 
vào báo cáo đã bắt được tướng Việt Nam. Em nào đóng vai 
quân lính đó? 

(Chú ý: HS sẽ chỉ biết tưởng tượng là nói “báo cáo”).
GV phải bổ sung tưởng tượng của các em: lính quân 
Nguyên quỳ gối lê vào báo cáo cho thấy hết vẻ nô lệ 
của chúng – “Một dân tộc nô dịch một dân tộc khác 
thì chính dân tộc đó cũng là nô lệ”. 
Cho các em “chơi” ba lần cảnh báo cáo đó. 

GV – Bây giờ hai em làm lính quân Nguyên lôi tướng 
Trần Bình Trọng vào. Các em tưởng tượng tướng Trần Bình 
Trọng như thế nào?

Một nhóm tập đi bình thường.
Cô chữa: Nhóm sau đi, Trần Bình Trọng quát lính 
Tàu: “Không được xô đẩy ta!” (hoặc câu khác tùy 
HS nghĩ).

	 Tiếp theo sẽ diễn ra như sau:
(1)	 Tưởng tượng Version 1: Tướng giặc cười cợt chào, 

phỉnh nịnh, Trần Bình Trọng từ chối hắt chén rượu đi.
(2)	 Tưởng tượng Version 2: Tướng giặc cáu quát tháo, 

Trần Bình Trọng hiên ngang đối đáp.
(3)	 Tưởng tượng Version 3 chủ chốt quan trọng nhất: 

Tướng giặc quát tháo rồi dọa nạt đồng thời dụ dỗ. 
Trần Bình Trọng hiên ngang đáp lại câu nói lịch sử: 
“Ta thà làm ma nước Nam...”. (Gợi ý cho HS nói 
với nhiều tình cảm hơn, tưởng tượng ông yêu quê 
hương, ông sẽ nói gì?)
Vài ví dụ gợi ý cho GV:
•	 “Ta thà chết trên đất nước Việt Nam, nhưng 



77

không thèm làm tay sai cho bọn giặc!”
•	 “Giết đi! Ta thà chết ở đây, nơi quê hương ta, 

nhưng không thèm làm tay sai cho chúng mày!”
•	 “Ta không sợ chết! Thà chết trên quê hương 

đất nước chứ ta không thèm làm tay sai cho 
bọn giặc!”

KẾ HOẠCH GIỜ HỌC: LUYỆN TẬP TƯỞNG TƯỢNG VỚI NHÂN VẬT 
TRONG TRUYỆN DÂN GIAN

Việc 1: Giao nhiệm vụ học tập
GV – Chào các em. Giờ học này cô cùng các em luyện 

tập thao tác tưởng tượng. Các em nhắc lại nhiệm vụ.
HS – Luyện tập thao tác tưởng tượng (vài em, nói khác 

nhau cũng được).
GV – Giờ học này tập tưởng tượng về một nhân vật 

trong truyện dân gian. Các em nhắc lại: hôm nay luyện tập 
tưởng tượng chuyện gì?

HS –... tưởng tượng về một nhân trong truyện dân gian. 
GV – Các em nhắc lại đồng thanh: Luyện tập tưởng 

tượng về một nhân vật trong truyện dân gian.
HS – Luyện tập tưởng tượng về một nhân vật trong 

truyện dân gian. (ba lần to – nhỏ – mấp máy môi)

Việc 2: Giới thiệu nhân vật
GV – Hôm nay chúng ta tưởng tượng về Thánh Gióng. 

Các em nhắc lại tên Thánh Gióng.
HS – nhân vật Thánh Gióng (3 lần).
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GV – Các em đã nghe kể về Thánh Gióng chưa? Cô kể 
các em nghe [Kể ngắn gọn câu chuyện]. Trong lúc kể, kết hợp 
đặt câu hỏi cho HS trả lời nhanh: 

	 Các em tưởng tượng xem: Cậu bé Gióng đã ba tuổi, 
mà vẫn chưa biết đi đứng, nói cười gì cả – mẹ Gióng 
có buồn không? (Cho HS đoán). Đúng, mẹ Gióng 
lo lắng lắm! 

	 Bổ sung: Cho HS bắt chước mẹ Gióng thể hiện 
buồn như thế nào?
•	 Ngồi ôm đầu ở góc nhà lẩm bẩm điều gì.
•	 Đang ngồi, nghe tiếng động, giật mình “Ôi con 

tôi làm sao rồi?”
•	 Bắt chước động tác nựng con ngồi dậy ăn hoặc 

uống... mà bất lực.
Các em tưởng tượng xem khi nghe tiếng loa của sứ 
giả đi tìm người tài cứu nước, Gióng phản ứng ra 
sao? (HS: Gióng bảo mẹ gọi sứ giả vào). GV: Gióng 
nói như thế nào với mẹ?
Theo các em, mẹ Gióng lúc ấy có vui không? Có bất 
ngờ không?...
Bổ sung: Cho HS bắt chước mẹ Gióng thể hiện vui 
như thế nào?
•	 Tưởng tượng cử chỉ của bà mẹ bé nhỏ nhìn 

con lớn lên trước mặt mình như thế nào? 
(nhìn xuôi (con thấp bé) nhìn ngang (con 
đang lớn lên trước mặt) nhìn lên cao dần, và 
nói gì?

•	 Bà mẹ chạy tới con, sờ nắn người con, ngỡ 
mình mơ ngủ.
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•	 Bà mẹ thắp hương khấn vái cảm ơn Trời đất...
	 Bạn nào cho biết, lúc gậy sắt bị gãy, Gióng đã 

làm thế nào để tiếp tục đánh giặc? Bổ sung: 
•	 Bắt chước cảnh Gióng làm gãy gậy sắt
•	 Bắt chước lời Gióng đòi có gậy sắt mới

GV – Cô khen các em vừa nhớ truyện dân gian, vừa 
tưởng tượng giỏi. 

Việc 3: Tưởng tượng bằng diễn xuất
GV – Các em nhắm mắt, tưởng tượng cảnh Gióng nói 

chuyện với sứ giả [Viết bảng: Gióng và sứ giả] 
GV – Bây giờ đóng cảnh thứ nhất: Cậu bé Gióng nói 

chuyện với sứ giả. 
Mời một bạn đóng sứ giả, một bạn đóng bé Gióng. 

Đóng xong một lượt chúng ta sẽ đổi vai. 
(Mời 3 cặp)
GV – Bây giờ các em nhắm mắt tưởng tượng cảnh sau 

khi ăn hết cơm với cà, Gióng nói lời chào dân làng để lên 
đường đi đánh giặc [Viết bảng: Từ biệt dân làng]. Mỗi bạn 
tự nghĩ một câu chào của riêng mình. 

In sẵn, cho HS đọc, vài em đọc diễn cảm, rồi học thuộc 
câu trong sách.

GV – Các em tưởng tượng cảnh Gióng quỳ lạy, nói một 
câu từ biệt mẹ già, từ biệt quê hương trước khi bay về trời. 

Chúng ta đóng cảnh thứ ba – Thánh Gióng từ biệt mẹ 
già, từ biệt quê hương.

(Mời 2 HS)



80

Sơ kết: Các em làm vào vở.
1. Giờ học này các em học được điều gì? 
2. Em tự nghĩ ra và viết một vài câu thay lời Gióng từ 

biệt gia đình, từ biệt quê hương, dân làng trước khi bay về 
trời. (Tùy chọn)

3. Em vẽ tranh thể hiện hình tượng Thánh Gióng như 
em tưởng tượng. (Tùy chọn)

KẾ HOẠCH GIỜ HỌC: KÝ ỨC THỊ GIÁC VÀ TƯỞNG TƯỢNG

Chú ý: Bài này tưởng như là dễ, nhưng bắt đầu tinh tế hơn các tiết học cũ. 
Trong tiết này, cho phép GV thỉnh thoảng kể chuyện cho các em nghe và 
cung cấp kiến thức về trí nhớ thị giác, về bẩm sinh và không bẩm sinh, 

dùng sách giáo khoa để giới thiệu truyện “Người nhạc sĩ mù”.

Việc 1: Ôn cái đã biết
–	 Đã học tưởng tượng.
–	 Đã biết tưởng tượng là “làm việc thầm trong đầu”.
–	 Đã thực hành qua các tiết như .........
Nhiệm vụ học tập hôm nay: Tại sao con người lại tưởng 

tượng được?
(Giới hạn: tìm ra một nguyên nhân)

Việc 2: Tìm câu trả lời “Tại sao con người lại tưởng tượng 
được?”

2.a./ Phổ biến luật chơi:
–	 Chia lớp làm hai nhóm quay lưng vào nhau. 
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–	 Một nhóm nhắm mắt úp mặt vào phía trước, bảo 
đảm không ti hí.

–	 Một nhóm mở mắt.
–	 GV: Bây giờ, một nhóm nhắm mắt, một nhóm mở 

mắt, cô sẽ cho các em xem một vật, sau đó phải nói 
rõ đó là vật gì…

–	 Bắt nhóm nhắm mắt vẫn nhắm mát và ngồi yên, 
cho một em nhóm mở mắt nhắc lại “luật chơi”, điều 
GV vừa nói, cốt gây ấn tượng thêm cho công việc…

–	 GV: nhắc lại thêm “luật chơi” cho thêm ấn tượng.
2.b./ Tiến hành cuộc chơi:
–	 GV cho HS xem bông hoa hoặc quyển sách hoặc cái 

bút hoặc cả ba thì càng gây ấn tượng.
–	 Yêu cầu các em nhóm mở mắt báo cáo. Chú ý cho 

HS nói chi tiết (bông hoa thế nào, màu gì, mấy 
bông, cô cầm bằng tay nào, cô giơ mấy lần? Cuốn 
sách gì, bìa màu gì, tên sách là gì?)

–	 Cho vài em kể lại đã được GV cho xem gì…
2.c./ Phân tích cuộc “chơi” để rút ra bài học về trí nhớ 

thị giác. 
–	 Đố biết: tại sao GV lại cho một nửa lớp nhắm mắt? 

(Để không nhìn được những gì nửa lớp kia nhìn 
được).

–	 Tại sao lại cố ý cho một nửa lớp không nhìn được? 
(So sánh kết quả giữa nhìn thấy và không nhìn thấy) 
GV cho các em biết: để các em biết về giá trị của trí 
nhớ thị giác. (Nhắc lại khái niệm). Giảng nhanh: có 
trí nhớ thị giác thì sẽ dựa vào đó để tiến hành thao 
tác tưởng tượng.
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–	 Làm thao tác tưởng tượng: Các em nhắm mắt và 
nhớ lại rồi cho cả lớp biết: Em nhớ được hình ảnh 
mẹ em từ khi em bao nhiêu tuổi? Nhớ hình ảnh mẹ 
khi đó như thế nào? Trong câu chuyện gì?

–	 Tiếp tục làm thao tác tưởng tượng về mẹ mình: khi 
mẹ mới sinh – khi mẹ đang còn rất trẻ – khi mẹ đi 
học – khi mẹ đi làm một công việc mà em thích mẹ 
làm – khi mẹ ốm – khi mẹ đã về già...  

Việc 3 – Sơ kết tiết học
Hôm nay học gì? Trí nhớ bằng mắt nhìn (trí nhớ thị 

giác) và tưởng tượng. 
GV kể: Trong sách Văn lớp 2 có câu chuyện “Người 

nhạc sĩ mù”. Đó là câu chuyện một em bé sinh ra đã bị mù 
mắt. Gọi là mù bẩm sinh (các em nhắc lại khái niệm “mù 
bẩm sinh”). Mù không bẩm sinh thì còn nhìn thấy mặt mẹ, 
còn tưởng tượng được về mẹ. 

Đố các em biết: Em bé mù bẩm sinh có tưởng tượng 
thấy mẹ mình như chúng ta sáng mắt tưởng tượng về mẹ 
không? Mời một em đóng kịch câm tưởng tượng cảnh một 
em bé mù bẩm sinh đang tìm hiểu về mẹ mình. 

Giao việc: Các em vẽ hình ảnh tưởng tượng về mẹ theo 
trí nhớ của người sáng mắt… hoặc của em bé mù (tùy chọn).
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KẾ HOẠCH GIỜ HỌC: THỰC HÀNH KÝ ỨC THỊ GIÁC VÀ TƯỞNG TƯỢNG

Việc 1: Ôn cái đã biết
GV – Em nói xem ký ức từ thị giác giúp gì cho tưởng 

tượng?
HS:
–	 Nhớ được hình ảnh người thân
–	 Nhớ được những gì em thích
–	 Nhớ được màu sắc hình dáng kích thước cây, hoa, 

nhà, con vật
–	 …...

Việc 2: Tiết này chúng ta thực hành: tưởng tượng có 
nguồn gốc từ ký ức thị giác

Các em nhắc lại nhiệm vụ.
HS:
– 	 thực hành tưởng tượng
– 	 tưởng tượng từ những ghi nhớ thị giác
– 	 tưởng tượng bằng thị giác
– 	 tưởng tượng từ những gì nhìn được 
1/ GV phát bài thơ in trên giấy cho HS. Các em cùng 

học đọc và thi nhau ghi nhớ lời bài hát Bàn tay mẹ.
GV hỏi để kiểm tra HS ghi nhớ thông tin: bàn tay mẹ đã 

làm những việc gì, mời em kể tên.
GV mời một số em đọc thuộc những gì em nhớ được: 2 

câu cuối, 2 câu đầu, nhớ câu nào đọc câu đó.
2/ Em nhớ lại, bàn tay mẹ đã làm gì cho các em. 
3/ Đóng kịch câm, các tình huống dựa theo bài thơ trên
–	 Tay mẹ bế và ủ ấm cho con ngày đông lạnh
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–	 Tay mẹ quạt mát cho con trưa hè nóng và mất điện
–	 Tay mẹ nhặt rau, làm cơm cho con ăn
–	 Mẹ xoa dầu, đánh cảm cho con khi con ốm 
4/ GV chia lớp thành nhiều nhóm, mỗi nhóm 2 bạn, các 

bạn kể lại cho nhau nghe một kỷ niệm: Mình nhìn thấy một 
điều tốt đẹp mà một người khác đã làm cho mình. 

–	 Em kể lại cho cả lớp nghe câu chuyện mình nghe 
được.

–	 Em viết lại câu chuyện của bạn hoặc vẽ lại câu 
chuyện của bạn.

Việc 3: Sơ kết tiết học
GV – Hôm nay học gì? 
HS:
–	 Trí nhớ bằng mắt nhìn (trí nhớ thị giác) và tưởng 

tượng. 
–	 Tưởng tượng phải nhìn thấy
–	 Nhìn được thì tưởng tượng được
Nên có bài tập về nhà em nào thích thì làm: 
Về nhà, em tưởng tượng lại lớp học tưởng tượng và viết 

để kể lại em đã làm gì trong một tiết học đó.
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KẾ HOẠCH GIỜ HỌC: TRÍ NHỚ THÍNH GIÁC VÀ TƯỞNG TƯỢNG

Ôn cái đã biết:
–	 Tưởng tượng là làm việc thầm trong đầu – “làm ra 

cái gì” cái đó cũng chỉ ở trong đầu.
–	 Trí nhớ thị giác → con mắt bên ngoài và con mắt 

bên trong → 
–	 NHÌN → NHỚ – TƯỞNG TƯỢNG theo “con 

mắt bên trong đó”.
Học cái mới: trí nhớ thính giác

–	 Lắng nghe và tự ghi lại trả lời vào giấy (gạch đầu 
dòng): 

Dưới đường phố có những âm thanh gì? 
Âm thanh phát ra từ vật gì và việc gì?

–	 Lý giải bằng lời: TẠI SAO em biết (kỷ niệm gì, việc 
gì) đó là âm thanh phát ra từ cái vật đó hoặc do cái 
việc đó?

–	 Luyện tập:
•	 Em có nghe câu hát ru bao giờ chưa? Hãy kể lại 

kỷ niệm về câu hát ru.
•	 Em có được mẹ (bố, ông, bà, anh, chị, hàng 

xóm...) khen bao giờ chưa? Lời lẽ ấy như thế nào?
•	 Em có bao giờ nghe một lời mà muốn khóc vì 

tủi thân không?
•	 Em có bào giờ nghe một lời bất công chưa? 

Sơ kết: Học về “cái tai bên trong”
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Tiết luyện tập 

Ôn cái đã biết tiết trước:
–	 Tưởng tượng – nguồn gốc “cái tai bên trong”

Luyện tập 
•	 nội dung tiết này rất hay nhưng mà khó. 
•	 Cô sẽ đưa các bạn xem một tác phẩm của nhà thơ 

Apollinaire (ghi bảng và yêu cầu phát âm lại học 
thuộc tên tác giả A–pô–li–ne). 

•	 Bài thơ có tên là “Mưa rơi” (Il pleut → phát âm I–
plơ) (ghi bảng và yêu cầu phát âm lại học thuộc tên 
bài thơ). 

Cô đưa bài thơ cho từng em. 
•	 Các em nói lại tên tác giả (tập thể, cá nhân) – nên nhớ 

việc nói lại đúng tên này cũng là “trí nhớ thính giác).
•	 Các em nói lại tên tác giả (tập thể, cá nhân).
•	 Nghĩa của bài thơ này là gì? (“Mưa rơi”)

Các em chú ý làm việc theo cô:
–	 Lấy ngón tay chỉ vào tên bài thơ. 
–	 Nói “Il pleut. 
–	 Nói “mưa rơi”
–	 Lấy ngón tay chỉ vào những hàng chữ xiên xiên 

trong bài thơ. 
–	 Nói “Il pleut”. 
–	 Nói “mưa rơi”.
–	 Nhắm mắt lại và lắng nghe đang có tiếng mưa trên 

mái nhà... 
–	 Nói “mưa đang rơi lắc rắc” “lắc rắc…”, “lắc rắc…” “lắc 

rắc…”
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–	 Nói “Nước ngập đường phố rồi”.
–	 Nói “Khổ thân bà hàng rau vừa bị ngã...”.
–	 Nói “Ô tô vừa phóng qua…” Nước bắn tung “rẹt... 

rẹt... rẹt...”.
Ghi bảng giao nhiệm vụ:

Các em tự chọn và viết vào tờ “Mưa rơi” cô vừa cho (có 
thể in sẵn sau bài thơ):

Bài tập tự chọn:
Bài 1: Em kể một kỷ niệm có tiếng mưa rơi.
Bài 2: Em viết mấy câu đối thoại giữa hai người 
trong khi mưa rơi.
Bài 3: Em tưởng tượng em gặp nhà thơ Apollinaire. 
Em và ông ngồi dưới mái nhà nhìn ra mưa nghe 
tiếng mưa và nói chuyện với nhau. Em ghi lại những 
lời em và nhà thơ nói với nhau. 
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KẾ HOẠCH GIỜ HỌC: CỦNG CỐ KHÁI NIỆM “CÁI TAI BÊN TRONG” 
CỦA TƯỞNG TƯỢNG

Khái niệm
1./ Ôn cái đã biết: 

•	 Con mắt bên trong (cho ví dụ nhanh).
•	 Cái tai bên trong (cho ví dụ nhanh).

2./ Học bài mới (luyện tập)
(a) Cho HS tự đọc bài thơ, sau đó GV và HS quay 

lại dần với từng đoạn bài thơ “Tiếng võng kêu” của Trần 
Đăng Khoa.

(b) Đọc và học thuộc đoạn đầu. 
Kẽo ca kẽo kẹt
Kẽo ca kẽo kẹt
Tay em đưa đều
Ba gian nha nhỏ
Đầy tiếng võng kêu 

Thảo luận: tại sao có âm thanh kẽo kẹt? 
– GV và HS cùng tả cái võng – nhấn vào tả việc đưa võng 

thì mới gây tiếng võng kêu.	
– Tả cảnh chị em nằm võng và đưa võng bổng tít bằng 

cách đóng vai cảnh ba chị em đưa võng. Ba em ngồi khoác vai 
nhau “đưa võng”. Cô giáo dùng tay mô tả võng đu lên cao... 
xuống thấp... Khi cô đưa võng lên cao thì các em cùng ngả 
người ra… Thi xem nhóm nào làm giống cảnh đưa võng.

– GV giảng: Tiếng võng nghiến vào cột nhà nghe kẹt... 
kẹt... kẹt... Diễn tả thành từ láy kẽo kẹt và biến hóa láy kép 
thành kẽo cà kẽo kẹt. HS đọc đồng thanh đoạn thơ đầu. 
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	 (c) Đọc thầm các đoạn thơ tiếp theo còn lại. 
–	 Cho em những từ sau (ghi bảng, HS trả lời bằng 

viết vào giấy), từ nào giống với cảnh đưa võng nói trong bài 
thơ: êm đềm – nhẹ nhàng – náo động – buồn ngủ – náo 
loạn – quay cuồng – mơ màng – yên tĩnh.

–	 Sơ kết (ghi bảng): HS chọn những từ nào và bỏ 
những từ nào? Nói to những từ các em cùng chọn. (Nếu có 
từ em nào đó chọn khác với cả lớp, cho em đó lý giải vì sao 
chọn từ đó). 

(d) Tình huống để HS tự đóng vai: HS chia cặp 2 em – 
Rút thăm tình huống – Đọc thăm và bàn nhau diễn. 

Các tình huống GV cho để từng nhóm chọn:
Tình huống 1: Hai em, đóng vai chị 8 tuổi và em 2 
tuổi. Mẹ đi làm đồng. Em nhớ mẹ khóc. Chị cùng 
em đưa võng, chị nói với em một câu gì đó để dỗ 
cho em hết khóc.
Tình huống 2: Hai em, đóng vai anh trai 8 tuổi và 
em 2 tuổi. Hai anh em đưa võng cao quá, em bị ngã 
khóc nhè, anh dỗ em.
Tình huống 3: Hai em, một em là bà của em kia. 
Hai bà cháu đưa võng và bà hát ru một câu cho em 
ngủ.
Tình huống 4: Hai em, một em là mẹ của em kia. 
Hai mẹ con ngồi võng, mẹ dạy con đọc mấy câu thơ 
đầu bài tiếng võng kêu.

3./ Sơ kết.
–	 Hôm nay luyện tập điều gì?
– 	 Có điều gì mới hôm nay so với các tiết học trước?
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–	 Thi đọc diễn cảm những câu thơ mở đầu bài thơ đã 
học.

Luyện tập
1./ Ôn cái đã biết: bằng cách cho HS thi đọc thuộc khổ thơ 
đã học.
2./ Luyện tập đọc thầm và tưởng tượng

Em tự đọc bài thơ. Em tự chọn một đoạn thơ ngắn. Em 
kể lại: qua khổ thơ đó, CÁI TAI BÊN TRONG CỦA EM 
NGHE THẤY GÌ?

Làm lần lượt từng em. Có thể nói. Có thể đóng kịch câm. 
3./ Luyện tập viết cuối tiết

Em tự nghĩ ra và viết 4–5 câu đối thoại giữa hai con 
cò đậu trên cành tre nghe tiếng võng trong nhà anh Trần 
Đăng Khoa. 
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KẾ HOẠCH GIỜ HỌC: TƯỞNG TƯỢNG BẮT NGUỒN TỪ CẢM NHẬN

I.	 Khái niệm
Vật liệu để tìm ra khái niệm cảm nhận là bài thơ Sao không 
về, Vàng ơi! (Trần Đăng Khoa)

Tao đi học về nhà 
Là mày chạy xồ ra... 
Đầu tiên mày rối rít 
Cái đuôi mừng ngoáy tít 
Rồi mày lắc cái đầu 
Khịt khịt mũi, rung râu 
Rồi mày nhún chân sau 
Chân trước chồm, mày bắt 
Bắt tay tao rất chặt 
Thế là mày tất bật 
Đưa vội tao vào nhà 
Dù tao đi đâu xa 
Cũng nhớ mày lắm đấy 

Hôm nay tao bỗng thấy 
Cái cổng rộng thế này! 
Vì không thấy bóng mày 
Nằm chờ tao trước cửa 
Không nghe tiếng mày sủa 
Như những buổi trưa nào 
Không thấy mày đón tao 
Cái đuôi vàng ngoáy tít 
Cái mũi đen khịt khịt 
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Mày không bắt tay tao 
Tay tao buồn làm sao! 
Sao không về hả chó? 
Nghe bom thằng Mỹ nổ 
Mày bỏ chạy đi đâu? 
Tao chờ mày đã lâu 
Cơm phần mày để cửa 
Sao không về hả chó? 
Tao nhớ mày lắm đó 
Vàng ơi là Vàng ơi!

Trần Đăng Khoa
1967 

Việc giao cho các em:
1./ Đọc thầm bài thơ. Viết câu trả lời: 

(a) Bài thơ kể chuyện gì?
(b) Đặt tên khác cho bài thơ.

2./ Đọc thầm và đọc to 2 câu thơ “Hôm nay tao bỗng thấy 
cái cổng rộng thế này”. Đọc tiếp cả đoạn đó cho đến “Tay tao 
buồn làm sao”.
3./ Đóng kịch: Em đi học về được con chó đón mừng tíu tít. 
Em nói với con chó một câu.
4./ Đóng kịch:

(a) Em đi học về được con chó đón mừng tíu tít. 
(b) Đóng kịch “hôm nay tao bỗng thấy cái cổng rộng 

thế này”.
5./ Thảo luận:
 Cái cổng vẫn y nguyên như cũ hay rộng ra thật?

(a)	 Tại sao lại “thấy cái cổng rộng thế này”.
(b)	 Những kinh nghiệm mắt nhìn, tai nghe, tay sờ, mũi 
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ngửi... như thế nào khiến cho có cảm giác bất chợt 
“bỗng thấy”...? Và đó chính là cảm nhận.

6./ Thảo luận sơ kết: Học gì? Cảm nhận thì làm gì trong 
đầu? 

Nghĩ một điều gì đó liên quan thế nào với con mắt và cái 
tai bên trong?

II. 	 Luyện tập
HS chia nhóm, bốc thăm nhận tình huống rồi tự nghĩ 

trò chơi đóng vai.
Các phiếu tình huống – chú ý cảm nhận cảnh ngộ vui 

buồn, ứng dụng cả con mắt bên trong, cái tai bên trong và 
những cách cảm nhận khác: 

(1)	 Tình huống 1: Một em đóng vai bà đọc thư và 
buồn. 

	 Một em đóng vai cháu thấy bà đọc thư xong thì như 
là muốn khóc (có thể khóc). Em và bà làm gì khi 
đó?

(2)	 Tình huống 2: Một em đóng vai mẹ, một em đóng 
vai con. 

	 Người con nhận thấy bố mẹ mình hình như cãi 
nhau. Em đó tìm hiểu để tháo ngòi xung đột gia 
đình mình cho bố mẹ lại yêu nhau hơn.

(3)	 Tình huống 3: Một em đóng vai bà một em đóng 
vai em bé bán vé số. Bà thấy cháu đi bán vé số về 
và cảm thấy cháu có chuyện gì đó rất vui. Em đóng 
vai bà tìm hiểu niềm vui của cháu, và cháu chia sẻ 
với bà. 

(4)	 Tình huống 4: Một em đóng vai ông đang nằm 
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bệnh viện. Một em đóng vai cháu vào bệnh viện 
thăm ông. Hai em đóng vai hai nhân vật đó hãy 
nghĩ ra một tình huống vui hoặc buồn và trao đổi 
với nhau.

Bài tập viết: Em ghi lại những đối thoại trong một tình 
huống vừa diễn mà em thích.

KẾ HOẠCH GIỜ HỌC: TƯỞNG TƯỢNG HOANG ĐƯỜNG

Lời dặn: 
Nếu muốn tìm nguồn gốc của tưởng tượng hoang 

đường thì phải tìm trong cõi vô thức của sự bất lực của con 
người trước những hiện trạng không thể vượt qua được. Khi 
đứng trước những cảnh huống đó, con người chỉ còn biết 
nguyền rủa, chịu thua, và tưởng tượng một sự trả thù bằng 
một quyền năng mạnh hơn, cao hơn, xa hơn, nhanh hơn. 

Nhưng ta không thể dạy trẻ em trả thù. Đành khoanh 
vùng vào cái miền gọi bằng mơ ước vậy! Mơ ước khỏe hơn, 
chạy nhanh hơn, đi xa hơn, bắn trúng hơn... những “kẻ địch” 
nào đó. Trong những mơ ước đó, Tiên, Phật, Bụt và những 
phép lạ tạo thành nhóm tưởng tượng hoang đường.

TIẾT 1 VÀ 2
Việc 1: Ôn cái đã biết.

–	 Tưởng tượng là làm việc thầm trong đầu.
–	 Sản phẩm của tưởng tượng nằm ở trong đầu.
–	 Con mắt nhìn và ghi lại trong sâu thẳm tâm tư mình 

(con mắt bên trong) và cái tai bên trong tạo thành 
cơ sở cho những tưởng tượng đơn giản nhất.
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–	 Sự cảm nhận nhờ trải nghiệm của con mắt bên 
trong, cái tai bên trong và các giác quan khác cũng 
tạo thành cơ sở cho tưởng tượng.

Việc 2: Học cái mới – Tưởng tượng hoang đường.
(1)	 HS nhắc lại nhiệm vụ: tưởng tượng “hoang đường”. 
(2)	 Cho HS kể và diễn đoạn Tấm Cám đi bắt cá. Qua 

cách diễn vai để phân tích tình huống không lối 
thoát, giải pháp tưởng tượng hoang đường:
•	 Cảnh 1: Tấm bắt cá hì hụi, Cám tung tăng đuổi 

bướm (hai em diễn – gợi ý lời thoại bên dưới).
–	 Cám ơi, xuống bắt cá đi…
–	 Kệ chị, em bắt con bướm này đã…
–	 Em hư quá… chị mách mẹ cho đấy!
–	 Chị chả mách mẹ bao giờ! Em cứ chơi…
–	 Hư quá là hư!... (Tấm tiếp tục bắt cá)

•	  Cảnh 2: Cám bảo Tấm đi gội đầu, Tấm nhờ 
trông giỏ cá (hai em diễn – gợi ý lời thoại bên 
dưới).
–	 Chị Tấm ơi chị Tấm đầu chị lấm…
–	 Thật à? Đầu chị lấm bùn à?
–	 Chị hụp cho sâu kẻo về mẹ mắng...
–	 Trông giỏ cho chị nhé... (Tấm gội đầu, 

Cám trút giỏ cá).
•	 Cảnh 3: Cho HS độc diễn, gợi ý điệu bộ vai 

Tấm.
–	 khi dưới nước ngoi lên, 
–	 khi không thấy Cám, 
–	 gọi em, tìm giỏ cá, thấy hết cá trong giỏ... 
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(3)	 Diễn cảnh gặp Bụt và phân tích ý nghĩa của tưởng 
tượng hoang đường.

–	 Bụt hiện lên: sao con khóc?
–	 Tấm:......
–	 Bụt: Con tìm xem trong giỏ có còn gì 

không?
–	 Tấm:...... 
–	 Bụt: Thôi đừng khóc nữa… còn một con cá 

cũng quý... con đem về nuôi... nhớ khi cho 
cá bống ăn thì con gọi thế này... con nhắc 
lại đi...

–	 Tấm: “Bống bống bang bang lên ăn cơm 
vàng cơm bạc nhà ta...”

(4)	 Sơ kết: Các em học được điều gì?
–	 Đặt tên cho điều mới học được: tùy HS 

chọn, rút lại “Tưởng tượng hoang đường”. 
–	 Hoang đường là gì? Tổ chức cho HS giải 

nghĩa hoang đường bằng các cách sau: 
■	 Tấm nằm trong hoàn cảnh gì? Buồn, sợ mẹ 

kế đánh, tuyệt vọng, không lối thoát.
■	 Tưởng tượng hoang đường để thoát khỏi 

cảnh đó. Nghĩ đến Bụt. Bụt hiện. Bụt 
không có thực trong cuộc sống thực. Bụt là 
hoang đường. 

–	 Thực hành: Em gặp một con quái vật 
chạy rất nhanh, em tưởng tượng một 
phương tiện hoang đường để thoát con 
vật chạy rất nhanh đó (Đôi hài bảy dặm... 
Tôn Ngộ Không...).
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–	 Thực hành: (HS và GV cùng tìm, đố nhau 
về những tình huống không có lối thoát, và 
khi đó xuất hiện một ước mơ hoang đường 
– cùng tìm ví dụ).

(5)	 Ghi vở thế nào?
–	 Tưởng tượng hoang đường là gì? (Trả lời 

nói và viết)
–	 Trả lời bằng hình vẽ Bụt và Tấm.
–	 Vẽ hình ảnh khác.
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LỚP 3 

I.	 Yêu cầu chung

–	 Nhiệm vụ của năm học: Liên tưởng
–	 Mục đích: Tạo ra một ý
–	 Thời lượng: 4 tiết / tuần

II.	 Cách tổ chức giờ học

1.	 Tổ chức cho học sinh tưởng tượng để có hình 
tượng gốc

Theo quá trình sáng tạo của người nghệ sĩ, thao tác đầu 
tiên của ngữ pháp nghệ thuật là học sinh phải tưởng tượng để 
có một hình tượng. Thế nhưng thao tác tưởng tượng mới chỉ 
giúp tạo ra một hình tượng rời rạc, mông lung. Để cho hình 
tượng đó thực sự mang tính chất nghệ thuật, còn cần đến một 
phương diện thứ hai: một ý nghĩa nghệ thuật nhất định. 
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Hình tượng như cái vỏ ngoài và cái ý nghĩa như cái tinh 
thần bên trong là hai phương diện không thể tách rời khỏi 
nhau. Một hình tượng bao giờ cũng mang một ý nghĩa nào 
đó. Nhưng ở trường phổ thông, vì lý do sư phạm, ta phải tách 
hai mặt đó ra, và tổ chức cho học sinh tự tạo cho mình năng 
lực thực hiện hai thao tác:

−	 Một năng lực tiến hành thao tác tưởng tượng để tạo 
ra một hình tượng (đã học ở lớp 2);

−	 Một năng lực tiến hành thao tác liên tưởng để tạo 
ra một ý nghĩa cho hình tượng (nay được học ở lớp 
3), sao cho hình tượng đó thoát khỏi trạng thái 
“thô” ban đầu và để được mang một phẩm tính 
nghệ thuật.

Một vài ví dụ sau đây sẽ giúp ta nhận ra hai thao tác đó 
cùng hai sản phẩm do hai thao tác đó tạo nên: 

−	 Một hình ảnh hòn đá có dáng đứng như người mẹ 
bồng con và một ý nghĩa cũng gửi trong hòn đá đó 
nay đã mang tên gọi, ví dụ như “Người chờ chồng 
hóa đá” – (“Hòn vọng phu”). 

−	 Một hình ảnh mẹ con cùng chiếc bóng trên vách 
“cha của Đản đó...” và nỗi oan khiến toàn bộ hình 
tượng được mang ý nghĩa một sự hy sinh thầm 
lặng chỉ cái chết mới giải oan nổi – (“Thiếu phụ 
Nam Xương”).

−	 Một hình ảnh Ban nhạc thương binh ngày 27 tháng 
7 và khi học sinh cùng nhau diễn xuất thì đã khiến 
cho toàn bộ hình tượng đó mang một ý nghĩa khác, 
thương binh tàn nhưng không phế – (bài tập trong 
sách này).
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2.	 Nguyên tắc chung của việc học thao tác liên tưởng 
là thay vật liệu: thay một hình tượng này bằng một 
hình tượng khác (diễn ra trong đầu)

•	 Thay từ vật liệu dễ nhất, để tìm ý nghĩa của tục ngữ 
chẳng hạn:
	 Ăn quả nhớ kẻ trồng cây → thay “ăn quả” bằng 

ăn cơm...? qua sông...? học giỏi...?... thì “nhớ” ai, 
“nhớ” cái gì?

•	 Thay đến vật liệu khó hơn, ví dụ như để tìm ý nghĩa 
của bài ca dao:
	 Thùng thùng trống đánh ngũ liên... Bước chân 

xuống thuyền nước mắt như mưa → thay “nước 
mắt” người lính thú bằng lời nói của người đó 
với vợ, với người yêu, với mẹ già, với cha, với 
bạn học... 

•	 Thay cả một hình tượng, ví dụ để tìm ý nghĩa của 
Hòn vọng phu → huy động trí tưởng tượng để thay 
toàn bộ hình tượng đó bằng hình tượng khác, xúc 
động hơn, mãnh liệt hơn... 

	 Vậy muốn thay vật liệu thì phải hiểu được nghĩa 
của vật liệu, ban đầu từ nghĩa đen, sau đó mới sang 
nghĩa bóng.

	 Ví dụ: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
	 “Ăn quả” → thay bằng “ăn cơm”, “mặc áo”, “đi học”...
	 “Kẻ trồng cây” → thay bằng “người cày ruộng”, 

“người dệt vải”, “người dạy dỗ”...
	 “Nhớ” → “biết ơn”...
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•	  Lập sơ đồ liên tưởng: Ví dụ, xem bức tranh sau 

1. 	 Liên tưởng gần: tình mẹ con 
→ hạnh phúc

2. 	Liên tưởng xa: mẹ xa con → 
đau khổ

3. 	Liên tưởng đối: sự độc ác → 
cái bất ngờ

Sơ đồ liên tưởng:

Mẹ bên con

Ấm cúng

Yêu ghét

Thương nhớ

...

Mồ côi

Biệt ly

Lưu lạc

...

Buồn thương

Vắng lặng

...

Rừng sâu

Thú dữ

Bẫy chim

...

Con xa mẹ 

Mẹ xa con Tai họa

Chim mẹ

Chim Con

3.	 Biểu đạt ý của hình tượng ra bằng lời

Cách hay nhất để biểu đạt được ý của hình tượng là yêu 
cầu các em đặt cho hình tượng đó một cái tên.

Ví dụ, em nghĩ ra một đoạn kịch, em đặt tên cho đoạn 
kịch.
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Nghĩ đến mẹ, em tưởng tượng được hình ảnh của mẹ, 
tình cảm của mẹ dành cho em, em liên tưởng đến điều gì? 
Em vẽ ra thành một bức tranh và cuối cùng em đặt tên cho 
bức tranh đó.

Cái tên phải ngắn gọn và mang ý của em khi em liên 
tưởng.

III.	 Một số thiết kế giờ học mẫu

KẾ HOẠCH GIỜ HỌC BÀI: LIÊN TƯỞNG 

Vật liệu: 
Câu tục ngữ “CHỚ THẤY SÓNG CẢ MÀ NGÃ 
TAY CHÈO”

TIẾT 1 – Thao tác đi tìm liên tưởng từ nghĩa đen.
Tìm nghĩa của tục ngữ: Khi nghe nói “tục ngữ”, em liên 

tưởng tới gì? Liên tưởng nào gần với nghĩa đúng, liên tưởng 
nào xa và sai?

 

Tục ngữ 

Sẽ có SAI và ĐÚNG nhưng nói chung là HOANG 
MANG không biết thế nào là sai và là đúng. Làm tiếp các 
việc nhỏ bên dưới:

CHỚ – Các em nói một câu (viết ra nháp) có tiếng chớ
CHỚ, ĐỪNG, CẤM – Các em nói một câu (viết ra 
nháp) có tiếng chớ, đừng, cấm
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CHỚ 

 

ĐỪNG 

 

CẤM 

SÓNG CẢ – Các em tìm từ đồng nghĩa với CẢ bằng 
sơ đồ liên tưởng

 

CẢ 

NGÃ (TAY CHÈO) – Các em tìm từ đồng nghĩa với 
NGÃ (tay chèo) bằng sơ đồ liên tưởng

 

NGÃ 
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CHỚ THẤY SÓNG CẢ MÀ NGÃ TAY CHÈO – 
Các em nghĩ thầm, thay cả câu đó bằng một câu có cùng 
nghĩa, viết ra giấy rồi nói trước cả lớp. Nói câu vừa rồi với 
điệu bộ.
▶	 Tự rút ra kết luận: TỤC NGỮ là lời nói con người 

DÙNG ĐỂ LÀM GÌ?

Bài tập nhanh – Cùng tìm tục ngữ làm dẫn chứng về lời 
khuyên.

–	 Trời mưa, bạn ngại đi học à? Chớ thấy sóng cả...!
–	 Bạn không biết thổi cơm à? Tập làm đi, chớ thấy...!
–	 ...  gì nữa?

TIẾT 2 – Cùng tìm nghĩa bóng của tục ngữ.
Nhiệm vụ – Cùng nghĩ một câu chuyện để có thể kết 

luận câu chuyện đó bằng câu tục ngữ CHỚ THẤY SÓNG 
CẢ MÀ NGÃ TAY CHÈO.

Thao tác 1: Cùng nghĩ một người ngã lòng (thất bại, bỏ 
cuộc, không tiếp tục làm, chịu thua, hèn nhát...) Nói một lời 
của người đó khi bỏ cuộc.

Thao tác 2: Kể câu chuyện em tưởng tượng ra về khó 
khăn khiến người đó bỏ cuộc.

Thao tác 3: Thảo luận: Bỏ cuộc vì sao? Có thể dùng câu 
tục ngữ “Chớ thấy sóng cả...” để khuyên không?

Viết bài. 
Chú ý: Kèm theo bài viết, cho học sinh cái quyền 
được vẽ minh họa (đó là một cách để các em nói rõ 
thêm ý tưởng của mình). 
Còn có thể cho học sinh dựa trên bài viết của mình 
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(có thể chưa hay) mà kể câu chuyện đó theo cách kể 
riêng của em. 
Khuyến khích từng cặp hoặc nhóm nhỏ diễn vở 
kịch có nội dung vừa viết. 

KẾ HOẠCH DẠY TIẾT LUYỆN TẬP: “LIÊN TƯỞNG VÀ NÓI KHÉO”

Việc 1: Ôn cái đã biết
-	 Đã học tưởng tượng → tạo ra một hình tượng.
-	 Đã học liên tưởng → tìm ra một nghĩa bóng của 

hình tượng.

Việc 2: Làm bài tập lớn (1) Liên tưởng và nói khéo
Khái niệm nói khéo và liên tưởng

TIẾT 1: Tìm khái niệm, lý giải thái độ nói khéo khi dùng 
liên tưởng.

GV cho HS đọc thầm văn bản “Có con giun đất”
a./ 	 Đóng kịch các quan ăn uống, lính hầu đứng bên 

quạt cho.
b./ 	 Đóng kịch “Hòn ngọc minh châu”
– 	 Nói khéo có nhờ vào liên tưởng không? Sơ đồ liên 

tưởng thế nào? Tại sao chọn “hạt ngọc” mà không 
chọn các liên tưởng khác? 
(Hình ảnh thật: hột cơm → Nếu liên tưởng ghét?
Liên tưởng 1 (ghét): con bọ xít → Nếu liên tưởng đùa?
Liên tưởng 2 (đùa): hột ngô → Nếu liên tưởng nghịch?
Liên tưởng 3 (nghịch): lá rau → Nếu liên tưởng ghét?
Liên tưởng 4 (ghét): vẩy cá → Nếu liên tưởng ghét?
Liên tưởng 5 (ghét): miếng ớt Nếu liên tưởng...?
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– 	 Tại sao anh lính hầu này lại dùng từ “hòn ngọc” để 
nói về hột cơm trong bộ râu quan chủ? 

Từ một hình tượng gốc →
Liên tưởng →

Chọn lời nói khéo
Lời nói khéo thể hiện thái độ người nói

TIẾT 2: Luyện tập: tìm khái niệm, lý giải thái độ nói khéo 
khi dùng liên tưởng.

c./ 	 Đọc lại bài “Có con giun đất” để nối lại mạch câu 
chuyện.

d./ 	 Vẽ lại sơ đồ liên tưởng.
e./ 	 Đóng kịch “Con giun đất” (nhưng với những cách 

đóng khác nhau diễn tả tâm tính anh lính hầu):
– 	 anh lính hầu thật thà, muốn nịnh mà không nịnh 

được. 
– 	 anh lính hầu thông minh láu lỉnh chơi xỏ chủ.

TIẾT 3: Luyện tập cuối bài về nói khéo khi dùng liên tưởng.
Em hãy viết một đoạn văn nối dài thêm câu chuyện “Có 

con giun đất”.

Bài tập về nhà: Tự chọn, hoặc làm tất cả các bài tập sau trong 
sách giáo khoa trang 16:

Các em viết lời nói khéo thay thế các từ ngữ in nghiêng 
trong các câu sau:
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MẪU:
– 	 Thưa thầy, thầy đang hút thuốc ở chỗ đông người ạ!
– 	 Thưa thầy, có mấy em bé ngồi ở chỗ kia bị ho sặc sụa 

ạ!
LÀM TIẾP:
– 	 Bạn ơi, chỗ đông người mà bạn nói to quá đấy, 

không ai thích cả.
– 	 Mẹ ơi, con rất muốn xin tiền mẹ mua một quyển 

sách mới rất hay!
– 	 Bố ơi, con rất muốn mua vé đi xem đá bóng trận chủ 

nhật này.
– 	 Bà ơi bà, bà kể cho cháu nghe một chuyện cổ tích đi.
– 	 Anh ơi, tại sao anh thấy bác ấy vác nặng thế, anh 

không giúp thì thôi, anh lại còn cười người ta?
– 	 Cháu thấy bác quanh năm cúng bái mà chẳng thấy 

bác khỏe lên!
– 	 Lạ thật đấy, nhà bác vẫn chơi số đề à?
– 	 Bác à, sao hôm nào cháu cũng thấy bác đánh con?
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KẾ HOẠCH GIỜ HỌC BÀI LIÊN TƯỞNG – NÓI NGƯỢC

Ôn nhanh cái đã biết:
1.	 Tưởng tượng → con mắt bên trong → cái tai bên 

trong → tưởng tượng hoang đường (ngõ cụt)
2.	 Liên tưởng → ý của tác phẩm → liên tưởng nói 

khéo → Hôm nay liên tưởng gì sẽ nói sau...

Việc 1: Nói nghĩa đen = nói thật
GV cho HS nhìn vật thật và NÓI THẬT (GV chuẩn 

bị vật thật)
–	 Hai cái que dài ngắn khác nhau, dài nói “dài”, ngắn 

nói “ngắn”.

–	 Hai màu đen trắng khác nhau (có vật thật).  

–	 Hai hình tròn vuông khác nhau (có vật thật).

Việc 2: Ôn lại nói khéo (không hoàn toàn nói thật)
–	 Ôn lại → bài “Con giun đất” 
–	 “Ngọc minh châu”, nói thật sẽ nói thế nào?
–	 “Con giun đất”, nói thật sẽ nói thế nào?
–	 Bài tập tại chỗ: Các em không hoàn toàn nói thật 

khi:
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•	 Thấy cô mặc áo rách hở rốn
•	 Thấy bạn mặc quần rách hở mông
•	 Thấy khách đến nhà nói to (nhà có cháu ốm), 

hút thuốc (nhà có người ho), khạc nhổ (nhà 
thích giữ vệ sinh) 

Việc 3: Học nói ngược 
3.a./ Nói ngược “theo nghĩa đen”:
–	 Cái nào dài cái nào ngắn

–	 Cái nào đen cái nào trắng     

–	 Cái nào tròn cái nào vuông 

3.b./ Thảo luận: Tại sao nói ngược? (Cụ thể hóa: Cao / 
lùn – Giỏi / dốt – Chăm / lười... 

Tại sao ta nói: 
–  	 với một người dốt là người đó giỏi? (người đó kiêu 

ngạo)
–  	 với một lười là người đó chăm? (người đó không 

biết mình)
–  	 với một người lùn là người đó cao? (người đó không 

biết phận mình)
3.c./ Các em luyện tìm từ trái nghĩa của
–  	 chăm /... 
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–  	 giàu /... 
–   	 yêu thương cha mẹ /... 
–   	 thương đồng bào nghèo /... 
–   	 chăm tập thể dục /... 
–   	 biết lo xa /... 

Học nói ngược

nhưng không nhằm nói sai

nhằm nói năng tinh tế (từ đồng nghĩa, trái nghĩa)

nhằm diễn đạt khéo léo trong đời sống văn minh.

   	

Bài tập về nhà: Tùy chọn 
(a)	nghĩ một câu chuyện kết thúc bằng câu tục ngữ “tốt 

gỗ hơn tốt nước sơn...” 
(b)	câu trả lời nói ngược với hoa hậu “Nhìn thấy cô, tôi 

cảm thấy rất là...”
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LỚP 4

I.	 Yêu cầu chung

–	 Nhiệm vụ của năm học: (Bố cục) Sắp xếp 
–	 Mục đích: Tạo ra một chủ đề
–	 Thời lượng: 4 tiết / tuần

II.	 Cách tổ chức giờ học

1.	 Cách dùng thuật ngữ “Bố cục” và “Sắp xếp”
	 Các bạn lưu ý, nhiệm vụ của năm học là học Bố cục một 

tác phẩm nhưng không phải là cách học một bố cục có 
sẵn rồi tán thưởng về nó mà học sinh lớp 4 học bố cục 
của một tác phẩm nghệ thuật do chính tay các em – 
người làm ra tác phẩm nghệ thuật đó sắp xếp.

2.	 Chiếm lĩnh khái niệm và luyện tập thao tác sắp xếp
– 	 Giáo viên lấy một số vật liệu cùng loại, ví dụ một số 
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hòn sỏi, hòn cuội lớn nhỏ đặt vào một chỗ.
– 	 Giao việc cho các em: Tưởng tượng đống cuội đó 

là một gia đình, sắp xếp lại đống cuội đó sao cho có 
một người con xa nhà. 
	 HS tự mình sắp xếp.

 

– 	 GV giao việc tiếp: Em hãy đặt cho tác phẩm của 
mình một cái tên theo ý định sắp xếp của em.

– 	 Cũng với đống cuội đó, em sắp xếp sao cho có hai 
người lính bị thương nằm lại ở chiến trường xa 
đồng đội.

HS tự sắp xếp và đặt tên cho phù hợp.
 

Cứ như thế, giáo viên có thể thay bất kỳ tình 
huống nào để các em tự nghĩ ra và sắp xếp.

– 	 HS rút ra khái niệm: Bố cục là sắp xếp các hình 
tượng nghệ thuật để tạo ra một ý nghĩa khái quát 
nhất. Ý nghĩa khái quát được gói gọn trong cái tên 
của tác phẩm.

– 	 Khi luyện tập, GV cho HS làm đi làm lại thao tác 
xuôi và thao tác ngược. 
+ 	 Cho ý tưởng trước, học sinh sắp xếp theo ý 

tưởng đó rồi đặt tên. (như trên)
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+ 	 Cho tác phẩm đã được bố cục trước, học sinh 
tự đặt tên theo cách của mình. Ví dụ: Em đặt 
tên cho tác phẩm sau.

Hướng dẫn học sinh các bước: Quan sát tác phẩm, em 
tưởng tượng đến điều gì, nghĩ xem cách sắp xếp ở đây là gì 
và nó biểu đạt ý gì, đặt một cái tên khái quát nhất cho ý đó.

 

+ 	 Đảo ngược sắp xếp: 
•	 Cho tác phẩm đã có bố cục sẵn, yêu cầu 

học sinh đặt tên tìm ra chủ đề của tác 
phẩm đó.

•	 Đảo ngược, thay đổi bố cục của tác phẩm, 
yêu cầu học sinh đặt lại tên.

3. 	 Cách dùng vật liệu để sắp xếp
– 	 GV tùy chọn dùng vật liệu dễ tìm quen thuộc xung 

quanh các em như sỏi, lá, gỗ... và từng tình huống 
khác nhau thì chọn vật liệu khác nhau để các em 
hiểu rằng có thể thay đổi vật liệu.

– 	 Khi đã thành thạo khái niệm sắp xếp, GV cho các 
em dùng chính cơ thể mình làm vật liệu, đó là trò 
sắp đặt bằng người qua các hoạt cảnh về trẻ em, bộ 
đội, học sinh... 

– 	 Kịch câm của nhóm Cánh Buồm chính là thao tác 
sắp xếp, tự mình tham gia vào nghệ thuật, ở mức độ 
tinh tế nhất, ở cái không lời. 
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4. 	 Luật của thao tác sắp xếp
Muốn sắp xếp một tác phẩm để tạo ra một tư tưởng, 

theo một chủ đề thì việc sắp xếp đó cần phải có luật. Ở đây 
cho học sinh học một cái mẫu chung nhất của luật bố cục, 
luật đó áp dụng vào tất cả các loại hình nghệ thuật khác, đó 
là luật thơ Đường.
– 	 Cách xử lý vật liệu: Vật liệu được chọn là bài thơ “Qua 

đèo Ngang” của Bà Huyện Thanh Quan. Với vật liệu 
này, học sinh lớp 4 không đi vào phân tích bình giảng 
bài thơ mà tự mình đi lại con đường người sáng tác bài 
thơ đã đi, để có cảm hứng, để có hình tượng, để có ý của 
hình tượng, cuối cùng là sắp xếp các hình tượng để tạo 
ra tư tưởng chủ đề cho tác phẩm.

– 	 Như vậy, người dạy cần tổ chức cho học sinh làm các 
việc sau (khác hẳn với việc giảng cho học sinh nghe về 
bài thơ): Sản phẩm của mỗi việc / thao tác như thế được 
các em đặt tên cho nó, sau đó GV thống nhất với các em 
tên gọi của từng phần.
•	 Việc 1: Tìm ấn tượng cảm xúc ban đầu
+ 	 Vào vai một người đi xa quê, nơi mình gắn bó để 

đến một vùng xa lạ, gặp cảnh chiều tối ở vùng rừng 
núi hoang vu, quạnh hiu. HS thể hiện được nỗi 
lòng của mình trong cảnh ngộ đấy. Người xưa gọi 
phần này là phần Đề.

	 Sản phẩm của việc 1 là có được cái Tứ.
•	 Việc 2: Triển khai ý của bài thơ
+ 	 Tưởng tượng mình là người đang đứng ở đèo Ngang 

vào lúc chiều tối ấy, đưa mắt nhìn cảnh vật xung 
quanh, rồi mô tả lại (cỏ cây, hoa lá, con người, sông, 
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núi…). Người xưa gọi phần này gọi là phần Thực.
+ 	 Tưởng tượng mình là người đang đứng ở đèo 

Ngang, nghe tiếng con chim cuốc, con chim đa đa 
kêu, mình cảm thấy như thế nào? Liên tưởng đến 
điều gì? Người xưa gọi phần này gọi là phần Luận.

	 Chỗ này GV phải cung cấp điển tích con chim cuốc, 
con chim đa đa cho học sinh biết. Yêu cầu các em 
mô phỏng lại âm thanh con chim cuốc, vẽ sơ đồ liên 
tưởng…

	 Sản phẩm của việc 2 là có được các Ý.
•	 Việc 3: Kết lại
+ 	 Em nói một câu khái quát nhất về nỗi lòng của mình 

lúc này. Người xưa gọi phần này gọi là phần Kết.
	 Sản phẩm của việc 3 là có được cái Kết.
⇒	 Cho HS đặt tên cho toàn bộ sản phẩm mình vừa 

làm ra.
⇒	 GV cho HS vẽ lại sơ đồ các phần mình đã làm ra lên 

bảng: 
Theo cách của người xưa: Đề – Thực – Luận – 
Kết, gọi là kết cấu thơ Đường.
Theo cách tự các em làm ra sản phẩm thì có: 
Tứ – Ý – Kết.

Đề Tứ
Thực

Ý
Luận
Kết Kết

– 	 Luyện tập với các bài thơ Đường khác, cũng với ba việc 
như thế.
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– 	 Mở rộng sang các bài thơ khác, không phải thơ Đường, 
từ những bài ngắn đến những bài dài, cũng với ba việc 
như thế.

– 	 Mở rộng sang các thể loại truyện, đi từ truyện có dung 
lượng ngắn đến dài, quy mô nhỏ đến lớn, cũng với ba 
việc như thế, chỉ khác ở phương thức biểu đạt. Tổ chức 
cho các em đi theo kết cấu của thể loại.

Tứ Bối cảnh ban đầu

Ý
Yếu tố đảo lộn

Bối cảnh mất thăng bằng
Cứu gỡ bối cảnh

Kết Bối cảnh cuối cùng

– 	 Mở rộng sang thể loại kịch, làm tương tự theo các bước 
để đi đến luật của thể loại:

Tứ Tìm xung đột kịch
Ý Đẩy xung đột kịch lên cao

Kết Hạ màn

5. 	 Luyện tập thao tác sắp xếp
•	 Thao tác xuôi: Cho tác phẩm nghệ thuật có sẵn, em 

sắp xếp lại để tạo ra sản phẩm cuối cùng.
•	 Thao tác ngược: Cho tác phẩm nghệ thuật có sẵn, 

tác phẩm đó đã có bố cục của nó, hãy thay đổi một 
phần nào đó để phá vỡ kết cấu của nó, làm thành 
một bố cục mới.
+ 	 Sách giáo khoa có vật liệu rất hay là bài tập về 

tượng Lý Thái Tổ.
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+ 	 GV có thể lấy một truyện cổ tích bất kỳ, cho các 
em thay đổi kết thúc của truyện.

•	 Thao tác đúc: Cho đề tài, em tự nghĩ ra và sắp xếp 
thành tác phẩm của em. Dạng thao tác này có kiểu 
bài tập rất hay là em viết tiếp câu chuyện đã kết 
thúc.

III.	 Một số thiết kế giờ học mẫu

KẾ HOẠCH GIỜ HỌC BÀI BỐ CỤC

TIẾT 1 – Khái niệm “sắp xếp” (bố cục)
Việc 1: Ôn cái đã biết.
GV – Cho HS ôn lại những điều đã học về Văn.

–	 Em đã học đồng cảm. Em nhớ lại bài đã học và kể 
lại ngắn gọn sự đồng cảm của mình, ví dụ: “Em 
đã học bài qua cầu khỉ… Em đồng cảm với nỗi sợ 
đi qua cầu chỉ có một cây gỗ của các bạn học sinh 
vùng sông Cửu Long…”

–	 Em đã học thao tác tưởng tượng. Em nhớ lại đã tạo 
ra hình tượng như Tấm… theo truyện Tấm Cám… 
như thằng Bờm, như...

–	 Em đã học thao tác liên tưởng. Em nhớ lại đã tạo 
ra một ý từ hình tượng nàng Tô Thị, đó là lòng nhớ 
nhung người đi lính xa nhà, lòng chán ghét chiến 
tranh, cảnh đau buồn thời loạn lạc...

GV – Các em đã học đồng cảm, tưởng tượng và liên tưởng. 
Hôm nay, sẽ học một thao tác nữa, cuối buổi học, các em tự 
đặt tên điều đã học. 
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Việc 2: Học cái mới.
Tình huống 1 – GV giao việc: Tất cả các em mỗi em là 
một con trâu. Các em đang tản mát xung quanh bãi cỏ 
để ăn cỏ. (Các em mỗi em một vị trí tản mát giả vờ ăn cỏ 
(GV vẽ sơ đồ lên bảng, HS tự đặt vài vị trí tản mát đó và 
bình tĩnh ăn cỏ…)

 

Tình huống 2 – Bây giờ, cô giả vờ hú to “Có hổ”.  Các 
em là những con trâu, các em làm gì?  (HS thu lại 
thành vòng tròn quay lưng vào nhau, sừng chìa ra ngoài 
chống hổ) 

 

GV – Cho HS chơi nhiều lần theo cách “bố cục” đó. 
–	 Lần 1 và 2, chơi theo cách HS sắp xếp sau khi GV 

hô “Có hổ”, và “Hổ đã đi xa”. 
–	 Lần 3 và 4, chơi theo cách GV chỉ vào hình 1 thì HS 

tản mát đi “ăn cỏ”, GV chỉ vào hình 2 thì HS thu về 
“chống lại hổ dữ”.
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–	 Lần 5 và 6, chơi theo cách GV vừa chỉ vào hình 1 
vừa nói cảnh thanh bình trâu đi “ăn cỏ”, GV vừa chỉ 
vào hình 2 vừa nói cảnh hiểm nguy thì HS thu về 
“chống lại hổ dữ”.

Việc 3: Sơ kết cái mới đã học được
–	 GV cho HS thảo luận về điều gì mới học được? 

Dùng cách đặt tên cho hai “bức tranh” trên bảng để 
gợi ý dần: Tranh 1 có thể có tên cảnh thanh bình. 
Tranh 2 có thể có tên đoàn kết chống hổ dữ. 

–	 Cho HS đặt nhiều tên khác nhau theo hứng thú, 
theo tưởng tượng và liên tưởng của các em. Ví dụ: 
Thanh bình / Giặc đến. Hòa bình / Chiến tranh. 
Gặm cỏ trên đồng / Chống giặc.

–	 Cho HS thảo luận: Đặt tên cho công việc vừa làm 
(bằng người và hình trên bảng) – (Chú ý: GV có 
thể dùng hai vạch phần để vẽ thêm hai cái sừng  cho 
mỗi con trâu trong tranh). Đó chính là công việc 
sắp xếp những hình ảnh tạo thành tác phẩm để cho 
nó có một ý nghĩa như ta mong muốn.   

Bên việc làm (HS chọn)  →  nhằm tạo ra ý nghĩa gì
     	 sắp xếp		          thanh bình / chiến đấu
	 sắp đặt		          đông vui / lẻ loi
bài trí / bố cục / kết cấu       thái độ đẹp / thái độ xấu

TIẾT 2: Luyện tập
Việc 1: Ôn cái đã học tiết trước.

–	 Tiết trước học khái niệm sắp xếp (hoặc bố cục) – 
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Sắp xếp, bố cục tác phẩm để làm gì? Để tạo cho tác 
phẩm một ý nghĩa.

–	 Tiết trước đã sắp xếp những hình ảnh gì? Đã sắp 
xếp người thật là HS của lớp và sắp xếp bằng sơ đồ 
trên bảng diễn tả đàn trâu ăn cỏ thanh bình và đàn 
trâu chống hổ dữ đến tấn công. 

Việc 2: Luyện tập sắp xếp
(1)	 GV cho vật liệu là những viên sỏi (hoặc những hòn 

gạch, những chiếc dép) tùy theo các nhóm muốn 
chọn loại “hình ảnh” nào. 

(2)	 GV cho luyện tập chung một lần theo chủ đề 
–	 Xếp hàng nghiêm trang (sau đó thay chủ đề) Tự do 

thoải mái 
–	 Đoàn tụ (sau đó thay đổi chủ đề) Chia lìa 
–	 Cùng vui hát múa (sau đó thay đổi chủ đề) Có một 

người ngồi buồn 
(3)	 Thực hiện bằng hình vẽ – mỗi em vẽ lại bố cục (a) 

cảnh đàn trâu ăn cỏ lang thang trên bãi cỏ, và (b) 
cảnh đàn trâu co cụm lại chống thú dữ.  Các em tự 
đặt tên cho mỗi bố cục của mình.

(4)	 Bài tập cho học sinh thích làm thêm: Một con trong 
đàn trâu bị hổ làm bị thương. Đố em vẽ được cảnh 
đàn trâu buồn đấy!

 	
TIẾT 3: Luyện tập lớn

Tất cả HS cùng làm tượng theo mẫu Điềm Phùng Thị 
đã cho trong sách. Nếu không có điều kiện, cho các em chọn 
những hòn đá to nhỏ khác nhau để thay thế cho từng tượng 
trong nhóm tượng đó.
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Cả lớp sắp xếp lần lượt theo các chủ đề, hoặc phân chia 
mỗi nhóm làm một chủ đề: 

(a) Đứa con lưu lạc 
(b) Đàn con mồ côi 
(c) Người mẹ hạnh phúc 
(d) Sắp có cơn giông 
(e) Mưa to rồi. 

Mỗi HS tùy chọn vẽ một bố cục đó đem về nhà.  

Những việc làm trên đã giúp học sinh
nhận ra khái niệm 

SẮP XẾP hoặc BỐ CỤC
Nay cần củng cố bằng 

LUẬT THƠ ĐƯỜNG
như cái mẫu chung cho tác phẩm thơ văn
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KẾ HOẠCH GIỜ HỌC: BÀI LUẬT BỐ CỤC

Vật liệu nghiên cứu: bài Qua đèo Ngang của bà Huyện 
Thanh Quan

Qua đèo Ngang
Bước tới đèo Ngang bóng xế tà,
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.
Lom khom dưới núi tiều vài chú,
Lác đác bên sông chợ mấy nhà.
Nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia.
Dừng chân đứng lại: trời, non, nước,
Một mảnh tình riêng, ta với ta.

Bà Huyện Thanh Quan

Việc 0 – Khởi động bằng thao tác đọc  
GV – Các em đọc to đồng thanh bài thơ (2 lần – khuyến 
khích các em thuộc dần bài thơ) 
GV – Các em đọc thầm bài thơ và lấy bút chì gạch dưới từ 
nào em không hiểu.

 
Việc yêu cầu “ghi lại các từ khó hiểu” là một cái mẹo để yêu cầu HS đọc 

thầm. Yêu cầu là làm cho các em hoc thuộc lòng bài thơ ngay ở lớp.
GV ghi bảng các từ ngữ HS “không hiểu”, nhưng cố ý ghi các từ cần nhấn 
lên bảng, đừng sợ các em thắc mắc tại sao cô không ghi từ mình đưa ra: 
đèo Ngang, bóng xế tà, tiều vài chú, chợ mấy nhà, con cuốc cuốc, cái gia gia 
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HS sẽ đưa ra vô số từ các em nghĩ là không hiểu. Nếu giảng từng 
từ, thì biến HS lớp 4 thành học sinh lớp 2 – mà ngay lớp 2 cũng 
phải học từ theo cách khác – và chắc chắn là hết 40 phút cũng 

không giảng nghĩa hết các từ, còn giờ Văn thì trôi đi mất. Do đó 
cách tiến hành học từ theo lối thơ sẽ diễn ra bằng những cảm nhận                                

(chứ không bằng định nghĩa) như sau.
    

Việc 1 – Cảm nhận tứ thơ (hai câu “đề”)
GV –  Các em đã đọc thầm bài thơ rồi, bây giờ làm việc để 
hiểu hai câu thơ đầu. Em nào đọc to hai câu đầu? 

(Một vài HS đọc, giả định là em còn ngắc ngứ...) 
GV – Bạn Đ và bạn H bạn M đọc như vậy, chưa phải là tác 
giả tự đọc thơ của mình… Chúng mình tưởng tượng chính 
chúng mình là tác giả, mình đọc thơ mình làm ra, thì phải 
thế nào nhỉ? Có thích cô đọc mẫu một lần không? 

GV – Cô đọc cho các em bắt chước nhé... 
−	 (cô đứng giang hai tay nhìn quanh như đứng trước 

cảnh rộng lớn của trời đất khi đọc câu 1 – cô chỉ tay 
vào dưới chân, xung quanh  khi đọc câu 2) Cô đứng 
trên đỉnh đèo Ngang đây... xa lắm... và lúc này chiều 
xuống... cô đọc này (đọc câu 1)

−	 (cô dừng lại, nói như là bâng quơ) đến đèo Ngang đã 
xa ơi là xa… lại vừa lúc mặt trời sắp lặn... trời sắp tối 
rồi… bài thơ nói là bóng xế tà, bóng xế tà, bóng xế tà... 
các em cùng nhắc lại (HS: đồng thanh “bóng xế tà…) 
Nghe cô đọc lại nhé (đọc lại câu 1 và làm tiếp động 



124

tác chỉ hoa, cỏ lá cây xung quanh – đọc tiếp câu 2 rồi 
đọc cả 2 câu).

−	 Bây giờ cô mời các em đọc lại hai câu thơ đó như là 
thơ của chính em là tác giả đã làm ra... Chú ý đọc 
xong, cô sẽ hỏi ý kiến các em là nhà thơ, yêu cầu 
nói lại cảnh vật em nhìn thấy khi tới đèo Ngang ra 
sao...

Đáp án: những cảm giác về cảnh vật chứ không phải 
là miêu tả cảnh vật

HS1 – Em đứng ở một nơi trên đèo cao
HS2 – Ở đây chỉ có cỏ cây hoa lá mọc chen vào với 
đá...
HS3 – Ở đây chẳng có ai hết...
HS4 – Vắng quá!
HS5 – Em thấy buồn...
HS6 – Em nhìn xa xa thấy mặt trời đang lặn.
HS7 – Em thấy trơ trọi quá
HS8 – Trời sắp tối rồi, mà em ở đây có một mình 
thôi... 

Lời dặn của người thiết kế: 
Nếu HS nói “sai”, nói “trái ý”, nói “xa đề”… cũng không 
dừng lại uốn nắn. Nếu HS đòi biết “đèo Ngang” ở 
đâu, cũng không cần trả lời (và trong thực tiễn thực 
nghiệm, chưa bao giờ thấy học sinh hỏi đèo Ngang ở 
đâu – chúng ta chỉ cần cho các em thấy đèo Ngang ở 
xa lắm, và thế là đủ). 
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GV – (sơ kết việc 1 – Cảm hứng – Luật thơ: ĐỀ)  Tại sao tác 
giả lại viết bài thơ này? 

(Từng em HS nói các ý của mình – chắc chắn không 
em nào nói vì mình đang vui nên đặt bút viết ra bài thơ 
này – mặc dù vậy GV có thể củng cố thêm bằng mấy nét 
nhấn mạnh sau:

GV – (tiếp tục sơ kết việc 1 – Cảm hứng – Luật thơ: ĐỀ)  Ý 
nghĩ gì… Cảm hứng gì làm cho tác giả viết bài thơ này? 

(Từng em nói các ý riêng của mình – các em nói tới một 
cái nguyên cớ nào đó khiến chính em đặt bút viết ra bài 
thơ này – GV cảm ơn các em như cảm ơn một nhà thơ, 
rồi sơ kết:

GV – Chúng ta đang học về luật thơ (Ghi bảng chữ to: Cảm 
hứng → Hai câu đầu → ĐỀ). Các em tự ghi vào cạnh bài thơ 
đâu là phần đề của bài thơ.
GV – (kiểm soát kết quả sơ kết việc 1 – Cảm hứng – Luật 
thơ: ĐỀ)  Em cho biết khi em đứng trước cảnh mặt trời lặn 
ở đèo Ngang, em có ý nghĩ gì khiến em có cảm hứng viết hai 
câu đầu của bài thơ? (HS nói, GV đừng sợ các em nói lặp lại ý 
kiến đã nói trước đó, chỉ cảm ơn em đã nói) 
GV – (tiếp tục kiểm soát kết quả sơ kết việc 1 – Cảm hứng – 
Luật thơ: ĐỀ)  Em cho biết theo luật thơ cổ điển, hai câu đầu 
nói cảm hứng thơ đó có tên là gì?

Việc 2 – Cảm nhận ý thơ (hai câu “thực”)
GV – Các em đã biết trong bài thơ cổ điển, luật hai câu 
đầu có tên là ĐỀ. Phần ĐỀ diễn tả cái gì? (cái cảm hứng, 
cái ý hiện ra ngay từ đầu khiến ta phải làm thơ…) Sau khi 
đã nói cảm hứng trong phần ĐỀ, cần nói rõ thêm để ai ai 
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cũng thấy rõ ý của mình – trong luật thơ hai câu đó từ xưa 
đặt tên là phần thực. Các em đọc hai câu đó trong vai tác 
giả: các em nhìn thấy gì ở cảnh vật xa hơn chỗ em đang 
đứng…

(Từng em HS đọc và GV hướng dẫn cho các em:
−	 Đọc thuộc lòng hai câu
−	 Đọc và diễn tả xa xa có mấy bác tiều phu hoặc người 

vào rừng đốn củi
−	 Đọc và diễn tả xa xa có mấy ngôi nhà lưa thưa (thưa 

thớt, lác đác) của một xóm nghèo
Nhưng quan trọng nhất là bộc lộ cảm xúc trước những 
cảnh đang hình dung khi đọc hai câu thơ thực  

(GV bổ sung trên bảng phần thực của bộ luật thơ 
cổ điển)

GV – (nối phần đề với phần thực) Cô mời các em đọc cả bốn 
câu của phần Đề và phần Thực. Chúng ta thi nhau đóng vai 
nhà thơ Bà Huyện Thanh Quan đến đèo Ngang, dừng chân 
lại nghỉ ngắm cảnh và làm thơ…

(Từng em đọc và diễn xuất như thể chính các em là nhà 
thơ).

Việc 3 – Cảm nhận ý thơ (hai câu “luận”)
GV – Các em đã biết luật thơ cổ điển có phần đề, có phần 
thực. Bây giờ sang phần thứ ba của luật thơ cổ điển. Cô sẽ 
giúp các em tìm hiểu xem phần đó có nhiệm vụ gì trong bài 
thơ. Trong hai câu này, các em chú ý những từ gì nào?

(Đó là từ nhớ nước và từ thương nhà – có em chú ý đến 
cuốc cuốc và gia gia cũng chẳng sao – GV sẽ dễ gắn chúng 
với nhau.
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−	 GV gắn nhớ nước và hình ảnh con chim cuốc: thời 
Bà Huyện Thanh Quan làm bài thơ này, nước ta 
không như ngày nay… Các em tưởng tượng và hình 
dung con đường dài từ Hà Nội vào đèo Ngang như 
thế nào? (HS có quyền dùng tưởng tượng hoang 
đường (học từ lớp 2) để nói ý mình).

−	 Con chim cuốc như thế nào, cô kể các em nghe. 
Đó là con chim nhỏ, gầy, hay chui lủi ở bờ bãi, và 
khi kêu thành tiếng “cuốc cuốc” (cô mà bắt chước 
đúng thì tuyệt vời!) – người ta gắn con chim đó với 
chuyện một ông vua bên Tàu bị bắt đi tù xa nước 
nhà, khi chết biến thành con chim cuốc – Các em 
đã học từ Hán – Việt: “quốc” là gì? Vậy  kêu “cuốc 
cuốc” (“quốc quốc”) có ý nghĩa gì?    

−	 Các em hãy hình dung mình là nhà thơ Bà Huyện 
Thanh Quan đứng nhìn về “tổ quốc” ở Hà Nội và 
nghĩ gì khi làm ra câu thơ Nhớ nước đau lòng con 
cuốc cuốc… 

−	 Còn từ hợp nghĩa Hán Việt quốc gia được ghép 
bằng hai từ đơn gì? (“quốc” và “gia” là nước và nhà, 
nhớ nước và thương nhà…) 

−	 Cô kể các em nghe nhé: ở vùng núi nước ta có con 
chim đa đa ở vùng đèo Ngang, phát âm là chim gia 
gia 

Bây giờ các em đọc hai câu thơ theo luật có tên là luận – 
đọc và diễn tả nỗi nhớ nước, nhớ nhà của nhà thơ… 
(Từng em HS đọc và GV hướng dẫn cho các em:
−	 Đọc thuộc lòng hai câu, nói tới “nước” và “nhà” thì 

phải thể hiện sự xa xôi của hai sự vật đó…
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−	 Đọc thuộc lòng cả sáu câu với diễn cảm như là tâm 
trạng nhà thơ theo hình dung của từng em…

Việc 4 – Cảm nhận phần “kết” và toàn bộ bài thơ)
GV – Các em đọc hai câu kết đi (ghi bảng cho đủ bộ luật 
thơ cổ điển). 

(GV cho HS đọc đi đọc lại nhiều lần hai câu kết rồi đọc 
cả bài)

GV – Mời các em đọc hai câu kết và diễn tả tâm sự của nhà 
thơ bằng một cử chỉ.

(để nói sự cô đơn, dĩ nhiên)
GV – Mời các em đọc cả bài thơ và diễn tả tâm sự nhà thơ 
bằng những cử chỉ phù hợp với từng đoạn đề, thực, luận 
và kết.

(để nói được tâm trạng chung, nhưng trung tâm là sự cô 
đơn, nhớ nhà – HS có thể diễn đạt, ví dụ)
HS1 – Nhà thơ chỉ có một thân một mình không có ai 
là bạn.
HS2 – Nhà thơ nhớ quê nhớ nhà quá mà không về được.
HS3 – Em không hiểu nổi vì sao nhà thơ lại phải đi xa 
nhà thế?
HS4 – Em thích nhất hai câu thơ, em xin đọc diễn cảm 
và làm động tác nữa: “Dừng chân đứng lại, trời, non, 
nước – Một mảnh tình riêng ta với ta”.

Việc 5 – Bài luyện tập cuối tiết
GV – Mời các em làm bài tập cuối tiết.

Bắt buộc: 
−	 Em đặt tên khác cho bài thơ 
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	 (Các đáp án có thể có: Nỗi buồn – Xa nhà – Nhớ 
nhà – Nhớ quê hương – Nhớ nước nhớ nhà – Cô đơn 
nơi xa – Một thân một mình nơi đèo Ngang... 

	 Chú ý tiếp nhận các cách đặt tên – vì có em đặt cái 
tên ta nghĩ là “xa đề” nhưng thực ra là trúng với liên 
tưởng của em…) 

−	 Em nhớ nhất câu thơ nào thì tự ghi vào vở (HS tự 
do chọn, khuyến khích các em không chép mà nhớ 
và ghi lại).

Không bắt buộc:
−	 Em vẽ một bức tranh tả cảnh hoang vu ở đèo Ngang 

và chú thích bằng hai câu thơ trong bài thơ “Qua 
đèo Ngang”

−	 Em viết một lá thư cho Bà Huyện Thanh Quan nói 
những ý nghĩ của em sau khi học bài thơ “Qua đèo 
Ngang”

−	 Lập một nhóm và nghĩ ra một vở kịch thật ngắn về 
cuộc gặp gỡ giữa Bà Huyện Thanh Quan và một bác 
tiều phu.

▶	 Phần thiết kế bài học cho sách lớp 4 cho các thể loại 
khác chúng tôi đã chủ động làm kỹ lưỡng ở sách giáo 
khoa, mời các bạn dùng sách như công cụ của thầy và trò 
để làm ra giờ học của chính các em.
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Văn lớp 5 sẽ học gì?
Văn lớp 5 sẽ học như thế nào?

LỚP 5

Bạn thân mến,
Tới đây, bạn đã nắm được chuỗi công việc HỌC VĂN 

của học sinh tiểu học theo cách học dự kiến và khởi xướng 
bởi nhóm Cánh Buồm.

Ở lớp 1, trẻ em tự tạo lòng đồng cảm coi như cơ sở của 
tình cảm mỹ học cần thiết cho hoạt động nghệ thuật – cái 
tình cảm động lực đã khiến cho người nghệ sĩ có được cảm 
hứng sáng tạo nghệ thuật. Xin đừng nghi ngờ hiệu quả mà 
coi thường trò chơi đóng vai! Trò chơi đóng vai không chỉ 
hợp với học sinh lớp 1 mà hợp với học sinh các lớp. 
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Ở lớp 2, trẻ em đem cảm xúc nghệ thuật đó vào công 
việc tạo ra các hình tượng. Những hình tượng các em tạo ra 
ở lớp 2 cần phải hết sức đa dạng. Điều cốt lõi là làm sao trẻ 
em tạo hình tượng như một thú vui, như một hình thức thể 
dục của tâm hồn bằng thao tác tưởng tượng. Giáo viên chưa 
nên đòi hỏi các hình tượng phải hoàn toàn có “ý nghĩa”, có 
“giá trị nghệ thuật”. Lòng đồng cảm sẽ mang lại một ý nghĩa 
mơ hồ nào đó cho tâm hồn các em.

Lên lớp 3, trẻ em học thao tác liên tưởng. Lúc này, 
cái hình tượng do các em tạo ra sẽ hàm chứa cả thao tác 
tưởng tượng và hàm chứa cả lòng đồng cảm. Vì thế, từ đây, 
hình tượng do các em tạo ra mới bắt đầu thực sự mang tính 
nghệ thuật, vì nó đã chứa một ý, tức là đã mang trong nó 
một ẩn dụ. 

Lên lớp 4, thao tác sắp xếp (bố cục) sẽ hoàn thiện năng 
lực nghệ thuật phổ thông của trẻ em. Công việc sắp xếp (bố 
cục, sắp đặt) đem lại cho tác phẩm một ý tưởng. Do đó, chúng 
ta có thể định nghĩa lại về CÁI ĐẸP NGHỆ THUẬT tạo ra 
ở trường phổ thông cho học sinh phổ thông. Đó là cái hình 
tượng trẻ em tự làm ra theo cảm nhận riêng. Cái đẹp nghệ 
thuật nhất thiết phải do chủ thể sáng tạo TỰ LÀM RA – cái 
đẹp nghệ thuật không phải là những bình giảng bóng bẩy 
nhại lại của kẻ khác. 

Trẻ em học sách VĂN của nhóm Cánh Buồm sẽ mang 
hành trang nghệ thuật gây dựng từ lớp 1 tới lớp 4 đó đi vào 
lớp 5, kết thúc bậc tiểu học, bậc học phương pháp học. Lên 
lớp 5, các em sẽ mang hành trang am tường nghệ thuật phổ 
thông để tự tiến hành các hoạt động Âm nhạc, Nhảy múa, 
Tạo hình, Tự sự, Trữ tình, Kịch. 
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I.	 Yêu cầu chung

–	 Nhiệm vụ của năm học: Các dạng hoạt động nghệ 
thuật.

–	 Mục tiêu: Dùng cái ngữ pháp đã chiếm lĩnh được ở 
các lớp trước để tự tạo ra những cách biểu đạt nghệ 
thuật khác nhau.

–	 Thời lượng: 4 tiết / tuần.

II.	 Cách tổ chức giờ học

1.	 Tổ chức tiếp cận các dạng hoạt động nghệ thuật

Để trẻ em tiếp cận các loại hình nghệ thuật, chúng ta 
cũng không giảng giải rằng con người có những loại hình 
nghệ thuật nào, mỗi loại hình đó có đặc điểm như thế nào... 
Điều đó với trẻ em là rất mơ hồ.

Vậy làm thế nào? Vẫn chỉ một nguyên tắc: trẻ em làm ra 
các sản phẩm nghệ thuật bằng các cách biểu đạt khác nhau.

Tổ chức việc làm cho học sinh như thế nào?
–	 Việc 1: Cho các em một bài ca dao, ví dụ: 

Anh đi anh nhớ quên nhà
Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương

Nhớ ai dãi nắng dầm sương
Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao

–	 Việc 2: Yêu cầu học sinh diễn đạt bài ca dao bằng 
những cách biểu đạt khác (vẽ, kịch, sắp đặt, hát, 
múa…) – tùy theo sự lựa chọn của các em, có thể 
làm theo nhóm hoặc làm một mình.
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–	 Việc 3: Học sinh biểu diễn, thể hiện, trưng bày tác 
phẩm của mình.

Giáo viên gần như không giảng giải gì, chỉ tổ chức cho 
các em làm lại bài ca dao trong những cách diễn đạt khác đi. 
Học sinh thực sự tạo ra các tác phẩm nghệ thuật thuộc các 
loại hình khác nhau, từ đó mà hiểu rằng có nhiều loại hình 
nghệ thuật.

2.	 Tổ chức hoạt động theo các loại hình nghệ thuật

–	 Các chủ đề, các hoạt động của việc học đã được 
chúng tôi trình bày kỹ ở sách giáo khoa đủ để người 
dạy giao việc cho con em mình, tổ chức cho các em 
làm các việc đó và tổ chức cho các em trưng bày, thể 
hiện sản phẩm mình làm ra. 

–	 Nhóm Cánh Buồm để ngỏ các kế hoạch giờ học vì 
sự hình dung về nó rất mở, rất phong phú, rất đa 
dạng mà không có một kịch bản chung nào. Dưới 
bàn tay tổ chức của thầy cô, các em sẽ có những giờ 
học tự mình làm ra cái đẹp nghệ thuật theo đúng sở 
thích, sở trường, tâm hồn, tình cảm, suy nghĩ… của 
các em. 

–	 Một số lưu ý như là nguyên tắc chung trong việc tổ 
chức các dạng hoạt động nghệ thuật cho học sinh:
•	 Không hướng tới cái hàn lâm mà mục đích là các 

em có được tư duy nghệ thuật ở mức phổ thông, 
cho các em học lại những cái phổ thông nhất của 
loài người cho nên cách lựa chọn hình thức biểu 
đạt phức tạp. Chẳng hạn, ở âm nhạc, các em chỉ 
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học về nhịp, về giai điệu và về hòa âm. Đồng thời 
đó là tôn trọng sự vừa đủ của sư phạm, chỉ học 
những cái tiết kiệm tối đa cho người học.

•	 Không đánh giá sản phẩm nghệ thuật của các 
em theo đòi hỏi của người làm nghề chuyên 
nghiệp. Các em không học để thành họa sĩ, 
thành nhà thơ, thành diễn viên múa… mà 
các em học cách biểu đạt tâm hồn mình theo 
nhiều hình thức khác nhau. Các em đánh nhịp 
bằng cơ thể mình, nghe giai điệu bằng tâm hồn 
mình… đừng sợ các em đánh sai, nghe sai.

•	 Hoạt động học không còn bó buộc theo tiết và 
theo không gian phòng học. Các em được tổ 
chức hoạt động ở những không gian phù hợp, 
chẳng hạn, khi học về hoạt động múa phải có 
hình thức múa vui tập thể, lúc ấy hãy đốt một 
đống lửa cho các em nhảy múa, hoặc có thể là ở 
sân trường, ở bìa rừng, ở bờ biển… cho các em 
vui đùa cùng gió, cùng nắng, cùng ánh sao đêm… 
Nên nhớ nhà trường hiện đại là nhà trường của 
cuộc sống thực. Cũng như môn Lối sống không 
phải là những bài học lối sống trên sách vở mà là 
lối sống của chính các em trong lớp học của em, 
gia đình của em, tổ dân phố của em…

•	 Bài tập lớn cuối năm lớp 5 cũng là hoạt động 
tổng kết một quãng đời học nghệ thuật của các 
em, chúng tôi gợi ý các bạn cho các em tổ chức 
một đêm kịch, chẳng hạn vở kịch “Chú lính 
chì”. Các em làm những việc sau:
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–	 Phân công: Phụ trách tiếng động, phụ trách trang 
phục, phụ trách âm nhạc, phụ trách tạo hình…

–	 Công diễn
–	 Triển lãm (viết bài, thơ, tranh, ảnh, phim, biên 

bản…)
Như vậy tất cả những gì các em đã học đều được thể hiện 

một cách vui vẻ và có văn hóa.
Nhóm Cánh Buồm chủ động để ngỏ cách thức tiến 

hành giáo dục nghệ thuật ở lớp 5 cho các giáo viên tự tạo ra 
cách học cho trẻ em. Nhóm Cánh Buồm hoàn toàn tin rằng 
lối dạy học sáng tạo sẽ có đất phát triển và nở rộ tại chính giai 
đoạn học nghệ thuật phổ thông này của trẻ em lớp 5.
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Đôi lời kết lại...

Bạn thân mến,
Cuốn sách đã cùng các bạn đi qua năm năm đầu đời của 

các em học sinh ở bậc tiểu học. Các bạn sẽ là người giúp cho 
các em hiểu nghệ thuật là gì, nghệ thuật là cái mình làm ra, 
làm ra có mỹ cảm, có rung động, có cảm xúc, và làm theo 
luật, chứ không phải làm vu vơ, luật đó là luật của ngữ pháp 
nghệ thuật. 

Các bạn nhớ luôn mang theo bên mình cái bí quyết của 
một nhà sư phạm hiện đại: không giảng giải, nhồi nhét kiến 
thức, hãy tổ chức việc làm cho các em, các em làm những việc 
gì sẽ quyết định em trở thành người như thế nào. Tôn trọng 
người học là hãy để các em tự học, tự giáo dục qua các việc 
làm như thế.

Tạm biệt bạn!
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